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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Bostrom, Nick. Siêu trí tuệ  = Superintelligence: AI trỗi dậy và chiến lược ứng 

phó của loài người trong kỷ nguyên số / Nick Bostrom; Người dịch: Phạm Hồng 

Anh, Nguyễn Duy Anh. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 559tr. 

: bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Phân loại: 006.3 / S309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009524 

     Từ khoá:Trí tuệ nhân tạo,Kỉ nguyên số 

2.  Bách khoa thƣ trẻ em - Cuốn sách lí giải vạn vật / Thanh Loan, Hoàng Lan 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 304tr. : ảnh màu ; 28cm 

     Phân loại: 030 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005035-5037 

     Từ khoá:Bách khoa thư thiếu nhi,Khoa học thường thức 

3. Gifford, Clive. Những phép so sánh đáng kinh ngạc : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi 

trở lên / Clive Gifford ; Minh hoạ: Paul Boston ; Đặng Thu Hà dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 95tr. : minh hoạ ; 30cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé dùng phép so sánh để hình dung và khám phá thế 

giới một cách chân thực: trái đất, con người, năng lượng, vũ trụ... 

     Phân loại: 001 / NH556P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005241-5243 

     Từ khoá:Tri thức 

4. Inaba Shigekatsu. Từ điển hình ảnh trực quan - Trong lòng đất : Dành cho lứa 

tuổi 7+ / Inaba Shigekatsu b.s. ; Phạm Lê Dạ Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

95tr. : minh hoạ ; 30cm. - (Thư mục cuối chình văn) 
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     Tóm tắt: Khám phá về thế giới thực vật, động vật, mặt đất, con người thông qua 

việc diễn tả các khái niệm trừu tượng bằng những hình ảnh trực quan, dễ hiểu 

nhằm giúp các em hiểu thêm những kiến thức thú vị về sự vật dưới lòng đất cũng 

như thế giới xung quanh mình 

     Phân loại: 001 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005183-5185 

     Từ khoá:Sự vật,Lòng đất 

5. Lê Thị Thùy Dƣơng. Bài tập nhập môn lập trình / Lê Thị Thùy Dương. - H. : 

Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 341tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 341 

     Tóm tắt: Trình bày các kiến thức lập trính cơ bản, các bài toán tuần tự, rẽ 

nhánh, chu trình, bài toán về dãy số, ma trận, dạng bảng, hướng dẫn cách viết 

chương trính con cơ bản 

     Phân loại: 005.1076 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009550 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011493-11494 

     Từ khoá:Bài tập,Lập trình 

6. Phạm Quang Huy. Tự học Photoshop CC toàn tập / Phạm Quang Huy. - Tái 

bản bổ sung lần 2. - H. : Thanh niên, 2020. - 400tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Photoshop CC; hiển thị và các hệ thống đo 

lường; tuỳ chỉnh cách bạn làm việc; sử dụng công cụ chọn vùng; làm việc với các 

layers; làm việc với bảng điều khiển history; làm việc với adjustment, layers, filters 

và tools... 

     Phân loại: 006.6 / T550H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009558 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011509-11510 

     Từ khoá:Phần mềm Photoshop,Đồ họa máy tính 

7. Trình Nguyễn. SEO On-page trong tầm tay : 61+ giải pháp tinh gọn giúp nhanh 

chóng tối ưu hoá công cụ tìm kiếm / Trình Nguyễn. - H. : Thế giới, 2021. - 232tr. : 

minh họa ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Hà Phương Trính 

     Tóm tắt: Hiểu được nguyên lí hoạt động của công cụ tìm kiếm Google, tối ưu 

hoá kết quả tìm kiếm qua: từ khoá; ý định tìm kiếm; phễu bán hàng/tìm kiếm; on-

page ranking; tìm kiếm các cơ hội đặt liên kết nội bộ bằng Google search... 

     Phân loại: 025.04252 / S205-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009613 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011612-11613 

     Từ khoá:Website,Tối ưu hoá,Công cụ tìm kiếm 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

8. Alexander, Karen. Phong cách sống tối giản : Đơn giản là đỉnh cao của sự phức 

tạp / Karen Alexander, Teresa Baker ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2021. - 156tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cốt lõi và các kỹ năng cần thiết để xây 

dựng một lối sống tối giản. Phương pháp hoàn tất công việc, sử dụng đúng chức 

năng của không gian, tối giản cách sống nhằm giúp bạn bớt đi căng thẳng để tìm 

thấy nhiều niềm vui, sự thoả mãn và kiểm soát cuộc sống của mính để hạnh phúc 

hơn 
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     Phân loại: 158.1 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009634 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011654-11655 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

9. Anderson, Andy. Trở thành phiên bản đỉnh cao của bạn / Andy Anderson. - H. : 

Công thương, 2021. - 210tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The ultimate you 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách thay đổi tư duy, đưa ra một quy trình rõ 

ràng, có thể hành động, từng bước để biến đổi tạo ra những thay đổi đáng kể trong 

cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / TR460T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036068 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050745-50746 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

10. Bích Ngọc. Chỉ sợ bạn một đời tầm thường lại cho rằng tầm thường là đáng 

quý / Bích Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2021. - 211tr. ; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời 

đại 4.0) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, giúp bạn hiểu rằng nếu 

bạn không cố gắng, không bao giờ có ai đối xử công bằng với bạn, chỉ khi bạn đã 

cố gắng, tạo dựng được nguồn tài nguyên, có tiếng nói mang nặng trọng lượng, bạn 

mới có thể đấu tranh giành lấy cơ hội công bằng cho chính mình 

     Phân loại: 158.1 / CH300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009544 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011479-11480 
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     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

11. Epstein, David. Hiểu sâu, biết rộng - kiểu gí cũng thắng  = Range / David 

Epstein ; Tôn Thất Kỳ Văn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 408tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tóm tắt:  Cung cấp cho bạn đọc các câu chuyện thành công của nhiều nhân vật 

xuất sắc trên thế giới, bao trùm rộng khắp các lĩnh vực như: công nghệ, thể thao, 

âm nhạc, hội hoạ, khoa học và sáng chế nhằm gợi ý một lối tư duy rộng mở, sâu 

sắc với cách suy nghĩ mới ở nhiều mức độ khác nhau để nắm chắc thành công 

     Phân loại: 153.9 / H309S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009606 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011599-11600 

     Từ khoá:Trí tuệ,Tâm lí học 

12. Godin, Seth. Cờ đến tay phải phất : Bài học cuộc đời về nắm bắt cơ hội từ Seth 

Godin / Seth Godin ; Huỳnh Trọng Nhân dịch. - H. : Lao động, 2020. - 163tr. : 

ảnh, tranh màu ; 23cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những bài học về nắm bắt cơ hội để cống hiến, lãnh đạo và 

sống một cuộc sống như ý, bàn về sự tự do và khuynh hướng lảng tránh nó bằng 

bất cứ giá nào, sự tự do là cơ hội cũng là thách thức.. 

     Phân loại: 158.1 / C460Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009609 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011604-11605 

     Từ khoá:Thành công,Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

13. Hoàng Hƣờng. Để tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết / Hoàng Hường b.s.. - H. : 

Văn học, 2021. - 210tr. ; 24cm. - (Kỹ năng mềm thời đại 4.0) 
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     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, giúp bạn biết cách thể hiện 

cảm xúc để vui vẻ hòa nhập với thế giới, sống một cách vẻ vang, tràn đầy thi vị và 

không trở thành nô lệ của cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / Đ250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009559 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011511-11512 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

14. Jung Hee-jae. Điều tôi muốn nghe nhất, dẫu cho tôi giả vờ ổn / Jung Hee-jae ; 

Hà Hương dịch. - H. : Văn học, 2021. - 248tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện chứa đựng những lời khuyên bổ ích giúp 

chúng ta vượt qua được khoảnh khắc cô đơn để nhận ra giá trị đìch thực của cuộc 

sống, giá trị của chính bản thân mính, đồng thời có thể định hướng cho chúng ta 

con đường tiến về phìa trước 

     Phân loại: 158.1 / Đ309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036087 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050783-50784 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

15. Kross, Ethan. Chatter - Trò chuyện với chình mính / Ethan Kross ; Lưu Thế 

Long dịch. - TP. Hồ Chì Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 

326tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / CH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036060 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050729-50730 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 
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16. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - 

Dũng cảm và sợ hãi : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel 

Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

46tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le courage et la peur 

     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017097-17099 

     Từ khoá:Triết học,Tri thức luận 

17. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - 

Hạnh phúc và bất hạnh : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel 

Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

46tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le bonheur et le malheur 

     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017103-17105 

     Từ khoá:Triết học,Tri thức luận 

18. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - 

Thiên nhiên và ô nhiễm : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel 
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Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

46tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le nature et le pollution 

     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017094-17096 

     Từ khoá:Triết học,Tri thức luận 

19. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - 

Thành công và thất bại : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel 

Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

46tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le succès et l'échec 

     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017106-17108 

     Từ khoá:Triết học,Tri thức luận 

20. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - 

Tình yêu và tình bạn : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel 

Puech ; Minh hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

50tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: L'amour et l'amitié 
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     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017100-17102 

     Từ khoá:Tri thức luận,Triết học 

21. Labbé, Brigitte. Bữa tiệc triết học - Triết học ứng dụng cho mọi lứa tuổi - Tốt 

và xấu : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Brigitte Labbé, Michel Puech ; Minh 

hoạ: Jacques Azam ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 46tr. : tranh màu 

; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Pháp: Le bien et le mal 

     Tóm tắt: Với kiến thức cuộc sống được diễn đạt dễ hiểu cùng phần minh hoạ 

hài hước giúp các bạn trẻ hính thành tư duy tìch cực, xây dựng thói quen tốt, phát 

triển kĩ năng sống 

     Phân loại: 121 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017109-17111 

     Từ khoá:Triết học,Tri thức luận 

22. Lyubomirsky, Sonja. Mật mã hạnh phúc : 12 hoạt động giúp tìm ra sức mạnh 

bên trong, vượt qua mọi rào cản và sống tự tại an vui / Sonja Lyubomirsky ; Đinh 

Tuyết Ngân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 418tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The how of happiness. - Phụ lục: tr. 413-415 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách để có được hạnh phúc thực sự và bền lâu. Những hoạt 

động cải thiện hạnh phúc và kỹ năng lựa chọn những chiến lược nâng cao hạnh 

phúc phù hợp với bản thân 

     Phân loại: 158 / M124M 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036074 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050757-50758 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Hạnh phúc 

23. McGinnis, Patrick J.. Đừng sợ lỡ cuộc chơi / Patrick J. McGinnis ; Đoàn Nam 

Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 311tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / Đ556S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036073 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050755-50756 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống,Thành công 

24. Nguyễn Thúy Vân. Lôgíc học đại cương : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thúy 

Vân, Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 266tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Đại học quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 

văn 

     Phân loại: 160 / L451H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036076 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050761-50762 

     Từ khoá:Logic học 

25. Novogratz, Sukey. Chỉ ngồi  = Just sit / Sukey Novogratz, Elizabeth 

Novogratz ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 262tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa, lợi ích của thiền định và kĩ thuật thiền giúp bạn có 

được sức khoẻ tốt và tâm tính ổn định 

     Phân loại: 158.12 / CH300N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009625 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011636-11637 

     Từ khoá:Kĩ thuật,Thiền 

26. Quỳnh Hoa. Đừng để nỗ lực vô ích làm hại bạn / Quỳnh Hoa ; Tuấn Lê dịch. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 207tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tích và chỉ ra một số rào cản dẫn đến sự kìm hãm thành công, 

hướng dẫn cách khám phá tiềm năng của bản thân, dừng ngay những nỗ lực vô ích 

không mang lại hiệu quả và tăng tình năng động chủ quan để đạt được thành công 

như ý muốn 

     Phân loại: 158.1 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009624 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011634-11635 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thành công,Cuộc sống 

27. Reklau, Marc. Nơi đến hạnh phúc : 12 nguyên tắc cơ bản thay đổi cuộc đời = 

Destination happiness / Marc Reklau ; Dịch: Thế Anh, Vũ Hưng. - Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 255tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến hạnh phúc và học cách vượt 

qua nỗi sợ thất bại, chia tay chủ nghĩa hoàn hảo, cải thiện các mối quan hệ, nâng 

cao tự tin, tự trọng và yêu thương chình bản thân mình 

     Phân loại: 158 / N462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009622 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011630-11631 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 
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28. Russell, Tamara. Đường về tỉnh thức / Tamara Russell ; Nguyễn Duy Khiêm, 

Thuần Hóa dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 213tr. ; 16cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về thiền, rèn tâm, phát triển nhân cách dựa trên triết 

học Đông phương, giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, cơ chế và ý nghĩa của 

mọi việc trong cuộc sống thường nhật, để có sự cân nhắc khi xử thế thay vì hành 

động thiếu suy nghĩ theo bản năng 

     Phân loại: 158.12 / Đ561V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036099 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050807-50808 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thiền định 

29. Ryu Vội Vã. Cảm xúc cùng lúc là trí khôn / Ryu Vội Vã. - H. : Thanh niên, 

2019. - 198tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 152.4 / C104X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036064 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050737-50738 

     Từ khoá:Cảm xúc,Trí khôn 

30. Smith, Daisy. Cân bằng cảm xúc đón nhận hạnh phúc / Daisy Smith. - H. : Lao 

động, 2021. - 316tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra bì quyết để cân bằng lại cảm xúc: yêu thương khi có thể, giữ 

lửa yêu thương, tím kiếm niềm vui trong công việc, trân trọng hạnh phúc, nuôi 

dưỡng đam mê, yêu thương bản thân mình... 

     Phân loại: 158.1 / C121B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036092 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050793-50794 
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     Từ khoá:Hạnh phúc,Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

31. Vũ Chí Hồng. Cảm ơn bản thân không hoàn mỹ / Vũ Chì Hồng ; Nguyễn 

Ngọc Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263tr. ; 20cm 

     Tóm tắt:  Thông qua câu chuyện ý nghĩa giúp bạn hiểu và biết yêu thương chình 

bản thân mình - mặt tối trong nội tâm, biết cảm ơn sự không hoàn hảo của chính 

mình; từ đó luôn vượt qua những khó khăn, đau khổ, nỗi sợ hãi để tâm hồn trở về 

với tự do, biết nhìn nhận và yêu thương bản thân luôn khoan dung với người khác 

để có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / C104-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036079 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050767-50768 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

32. Vƣơng Chấn Bắc. Tìm quý nhân của cuộc đời - Công thức bí mật đằng sau 

những người thành công : Công thức bí mật đằng sau những người thành công / 

Vương Chấn Bắc b.s. ; Dịch: Thành Khang, Thiều Chuyên. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2021. - 278tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tìch, đúc kết kinh nghiệm tìm kiếm "quý nhân" dựa trên nhiều 

phương diện khác nhau, với góc nhìn hoàn toàn mới nhằm có được thành công 

trong cuộc sống như: quý nhân bạn bè, quý nhân trong gia đính, quý nhân nơi công 

sở, quý nhân bạn học, quý nhân đồng hương, quý nhân hàng xóm... 

     Phân loại: 158.1 / T310Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009623 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011632-11633 

     Từ khoá:Cuộc sống,Thành công,Tâm lí học ứng dụng 
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33. Wiegartz, Pamela S.. Buông lo âu bỏ phiền muộn : 10 giải pháp loại bỏ ưu 

phiền, thanh thản tâm trí và cải thiện cuộc sống / Pamela S. Wiegartz, Kevin L. 

Gyoerkoe ; Bùi Quang Khải dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 175tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn thanh thản tâm trì, thư giãn cơ thể 

và cải thiện cuộc sống như: Tím hiểu về lo âu, học cách tư giãn, thay đổi suy nghĩ, 

quản lý thời gian, tập giao tiếp quyết đoán và hướng dẫn cách xử trí khi có những 

biểu hiện của lo âu... 

     Phân loại: 158.1 / B518L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009628 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011642-11643 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

 

200 - TÔN GIÁO 

34. Buren, Mark Van. Nghe gã khờ chỉ đường tới chân hạnh phúc  = A fool's 

guide to actual happiness / Mark Van Buren ; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 231tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp một lộ trình thực tế để hướng đến sự bình yên trong nội tại, 

và chỉ cho ta thấy những điều mà cuộc sống mang đến có thể được sử dụng như 

phương tiện để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và lương thiện, đồng thời giúp bạn 

khám phá bản thân mính và mang đến cho bạn công cụ để yêu thương và chấp 

nhận những gì mà bạn tìm thấy 

     Phân loại: 294.3444 / NGH200G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009630 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011646-11647 



21 

 

 

 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Đạo Phật,Tâm lí học 

35. Deng Ming-Dao. Trí tuệ Đạo gia  = The wisdom of the Tao / Deng Ming-Dao ; 

Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 351tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 299.514 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009633 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011652-11653 

     Từ khoá:Đạo giáo 

36. Lý Tứ. Chuyện trên mây / Lý Tứ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24 cm. 

          T. 1. - 2021. - 419tr. 

     Tóm tắt: Gồm 88 bài viết về những giáo lý của Đạo Phật về những vấn đề như: 

Vô tu - vô chứng, vấn nạn "phiền não chướng và sở tri chướng", ăn chay hay ăn 

mặn, đẳng cấp và phong độ, thực phẩm sạch, kinh "thật" hay "giả"... 

     Phân loại: 294.3444 / CH527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009564 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011521-11522 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Cuộc sống 

37. Rhodes, Alexandre De. Phép giảng tám ngày  = Cathechismus in octo dies 

divisus = Catechisme divisé en huit jours / Alexandre De Rhodes. - H. : Hồng Đức; 

Tạp chì Xưa và Nay, 2020. - 320tr. ; 28cm 

     Phân loại: 282 / PH206G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009528 

     Từ khoá:Giáo lý,Đạo Thiên Chúa 



22 

 

 

 

38. Ricard, Matthieu. Bàn về hạnh phúc / Matthieu Ricard ; Lê Việt Liên dịch ; 

Nguyễn Quang Chiến h.đ.. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2020. - 335tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Plaidoyer pour le bonheur 

     Tóm tắt: Xác định giá trị của hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc với 

lòng vị tha, sự khiêm nhường, vượt qua gian nan bão tố, nuôi dưỡng hạnh phúc 

bằng sự lạc quan. Phân tích những cảm xúc gây rối loạn tâm trì như tham vọng, 

hận thù, ghen tức... 

     Phân loại: 294.3444 / B105V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009595 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011575-11576 

     Từ khoá:Cuộc sống,Giáo lì,Đạo Phật,Hạnh phúc 

39. Thích Nữ Nhuận Bình. Một kiếp nhân sinh : Tính người trong đại dịch Covid-

19 / Thích Nữ Nhuận Bình. - H. : Lao động, 2021. - 239tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những giáo lý từ Kinh Phật và những câu chuyện về tính người trong 

đại dịch Covid-19 giúp chúng ta thấy được tính người ngời sáng, con người ngày 

một nhích lại gần nhau hơn, đoàn kết, nâng đỡ và cố gắng làm tất cả mọi thứ để 

cùng nhau đẩy lùi dịch bện 

     Phân loại: 294.3444 / M458K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036067 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050811-50812 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Cuộc sống 
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300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

40.  39 án lệ và các giải đáp nghiệp vụ của tòa án nhân dân tối cao từ năm 

2016 đến năm 2020 / Hệ thống: Tạ Đính Tuyên. - H. : Lao động, 2020. - 571tr. ; 

24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các nghị quyết, quyết định của Toà án nhân dân 

tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Trình bày nội dung một số 

án lệ và giải đáp vấn đề nghiệp vụ để áp dụng thống nhất trong khi chờ ban hành 

các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

     Phân loại: 347.5970350264 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009530 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011451-11452 

     Từ khoá: Án lệ; Pháp luật,Toà án nhân dân tối cao 

41.  Bình luận những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 / Trần Thị 

Thuý Lâm, Đỗ Thị Dung (ch.b.), Hà Thị Hoa Phượng.... - H. : Lao động, 2021. - 

311tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Bộ luật Lao động năm 2019; bính luận một số 

điểm mới về những quy định chung, hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, 

thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, tiền lương, thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo 

đảm bính đẳng giới, những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một 

số lao động khác, tuổi nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp lao động, đính công, tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở 

     Phân loại: 344.5970102638 / B312L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009531 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011453-11454 
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     Từ khoá:Bình luận,Bộ luật Lao động,Pháp luật 

42. Cadiere, Leopold. Văn hóa, tìn ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt / 

Leopold Cadiere; Đỗ Trinh Huệ biên dịch, bổ chú. - H. : Thế giới, 2021. - 1190tr. : 

hình vẽ ; 24cm 

     Sách gồm 3 tập: Tập 1-3 

     Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá, tìn ngưỡng và thực hành tôn giáo của người 

Việt: lễ nghi tôn giáo, tế Nam Giao; lăng mộ, nghi thức tang lễ và một vài sự kiện 

tôn giáo hoặc ma thuật ở Việt Nam, phép dưỡng nhi ma thuật, tìn ngưỡng và ngạn 

ngữ dân gian, phong tục dân gian. Phân tích về triết lý vũ trụ quan và nhân sinh 

quan dân gian người Việt; nghệ thuật Huế... 

     Phân loại: 390.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009519 

     Từ khoá:Phong tục,Tập quán,Tôn giáo,Tìn ngưỡng,Văn hoá 

43. Casey, Emma. Tiền và sự thật về kế hoạch hưu trì / Emma Casey. - H. : Lao 

động, 2020. - 342tr. : bảng ; 23cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp điều chỉnh ngân sách chi tiêu giúp xác 

định được số tiền thiếu hụt và lên kế hoạch để hiện thực hoá mục tiêu tài chính, 

xây dựng kế hoạch hưu trì 

     Phân loại: 332.024014 / T305V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009638 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011660-11661 

     Từ khoá:Tài chình cá nhân,Hưu trì,Bì quyết thành công 

44. Charvet, Shelle Rose. Ngôn từ thay đổi tư duy  = Words that change minds: 

14 mẫu làm chủ ngôn ngữ tư duy / Shelle Rose Charvet; Nguyễn Thị Hồng Phương 

dịch. - H. : Lao động, 2020. - 407tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Words that change minds: The 14 patterns for mastering 

the language of influence 

     Tóm tắt: Trình bày về những ảnh hưởng của ngôn ngữ trong khoa học và thực 

hành; khám phá những động lực xử lý thông tin và đưa ra quyết định, giải quyết 

các vấn đề giao tiếp; tạo mối quan hệ và sự tín nhiệm; tránh vô tình nói sai hoặc 

làm sai; tìm hiểu các ứng dụng thực tế để giao tiếp trong công việc và giải quyết 

xung đột và tăng mức ảnh hưởng trong giao tiếp giữa các cá nhân; làm việc nhóm 

và trong giao tiếp đại chúng 

     Phân loại: 302.2 / NG454T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009546 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011485-11486 

     Từ khoá:Giao tiếp,Tư duy,Ngôn ngữ 

45. Chytilová, Lenka. Những từ vựng đầu đời của bé - Sự tương phản  = My first 

words - Opposites : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lenka Chytilová, Veronika 

Zacharová ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 12tr. : tranh màu ; 

16cm. - (Sách tương tác Đinh Tị. Sách đục trổ thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023505-23507 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Tiếng Việt,Giáo dục mẫu giáo 

46. Chytilová, Lenka. Những từ vựng đầu đời của bé - Thời tiết  = My first words 

- Weather : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lenka Chytilová, Veronika Zacharová ; 

Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 12tr. : tranh màu ; 16cm. - (Sách 

tương tác Đinh Tị. Sách đục trổ thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023502-23504 
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     Từ khoá:Tiếng Anh,Tiếng Việt,Giáo dục mẫu giáo 

47. Chytilová, Lenka. Những từ vựng đầu đời của bé - Động vật nông trại  = My 

first words - Farm animals : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lenka Chytilová, 

Veronika Zacharová ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 12tr. : tranh 

màu ; 16cm. - (Sách tương tác Đinh Tị. Sách đục trổ thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / NH566T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023499-23501 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Tiếng Việt,Giáo dục mẫu giáo 

48. Clark, Liesl. Ngừng phung phí! Chi tiêu hợp lý : Khám phá hạnh phúc từ việc 

chi tiêu ìt hơn, chia sẻ nhiều hơn / Liesl Clark, Rebecca Rockfeller ; Khanh Trần 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 284tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The buy nothing, get everything plan : discover the joy of 

spending less, sharing more, and living generously. - Phụ lục: tr. 264-271. - Thư 

mục: tr. 272-282 

     Tóm tắt: Cung cấp một bản kế hoạch chi tiết để thay đổi tư duy và hành vi của 

bạn trong chi tiêu qua dự án "không mua gì" bao gồm bảy bước cụ thể: cho đi, hỏi 

xin, tái sử dụng và từ chối, suy ngẫm, tự làm và sửa chữa, chia sẻ, lòng biết ơn 

nhằm xây dựng một cuộc sống với nhiều kết nối ý nghĩa 

     Phân loại: 332.024 / NG556P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009644 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011674-11675 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Chi tiêu,Mua sắm 

49. Condominas, Georges. Chúng tôi ăn rừng / Georges Condominas ; Dịch: Trần 

Thị Lan Anh... ; Nguyên Ngọc h.đ.. - H. : Thế giới, 2020. - 514tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nous avons mangé la forêt de la pierre - génie Gôo 
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     Tóm tắt: Sưu tập những tư liệu mô tả sự việc diễn ra tại Sar Luk trong chu kì 

nông nghiệp giai đoạn 1948 - 1949, kết cấu cộng đồng Mnông Gar, cuộc sống đời 

thường và các nghi lễ 

     Phân loại: 305.89593059765 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009521 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Đắk Lắk 

50.  Các tác phẩm đoạt giải Búa Liềm Vàng (2016 - 2019). - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 1003tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng 

     Phân loại: 324.2597075 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009236 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011484 

     Từ khoá: Giải Búa liềm vàng; Xây dựng Đảng,2016-2019 

51.  Digital marketing - Từ chiến lƣợc đến thực thi : Nền tảng thành công cho 

chiến dịch marketing thời đại số / Hà Tuấn Anh, Lê Minh Tâm, Lê Thanh Sang... 

; B.s., thiết kế, minh hoạ: Vũ Bảo Thắng.... - Tái bản lần thứ 4.. - H. : Lao động, 

2020. - 247tr. ; 24cm 

     Phân loại: 381.142 / D309M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009608 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011626-11627 

52.  Drink : Kinh doanh đồ uống tại thị trƣờng Việt Nam / Hà Minh Tú, Lan 

Anh.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2020. - 139tr. : minh hoạ ; 25cm. - 

(Hashtag Magazine; Số 1) 
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     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về kinh doanh đồ uống trên thị trường 

Việt Nam: Tổng quan về thị trường đồ uống Việt Nam; xây dựng thương hiệu 

trong kinh doanh đồ uống; mô hính kinh doanh quán bar, rượu vang; sức nóng 

cạnh tranh trên thị trường trà sữa... 

     Phân loại: 338.7641209597 / DR312K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009598 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011583-11584 

     Từ khoá:Đồ uống,Kinh doanh 

53. Dƣơng Quỳnh Mai. Ôn luyện trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 / Dương 

Quỳnh Mai. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 119tr. : minh hoạ ; 

27cm. - (Grammar go. Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005115-5117 

     Từ khoá:Ngữ pháp,Lớp 3,Ôn tập,Tiếng Anh 

54. Dƣơng Quỳnh Mai. Ôn luyện trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 : Theo 

chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Quỳnh Mai. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 122tr. ; 27cm. - (Grammar go. Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005118-5120 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 4,Ngữ pháp 

55. Dƣơng Quỳnh Mai. Ôn luyện trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 : Theo 

chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Quỳnh Mai. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 118tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Ô454L 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005137-5139 

     Từ khoá:Ngữ pháp,Lớp 5,Ôn tập,Tiếng Anh 

56. Fukuyama, Francis. Nguồn gốc trật tự chính trị : Từ thời tiền sử đến cách 

mạng Pháp / Francis Fukuyama; Người dịch: Nguyễn Khắc Giang, Nguyễn Quang 

Thái. - H. : Tri thức, 2021. - 738tr. : hình vẽ, bản đồ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học 

xã hội) 

     The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. - 

Thư mục: tr. 703-728 

     Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc lịch sử và quá trình suy tàn của các thể chế 

chính trị từ thởi Tiền sử cho đến khoảng trước thềm các cuộc cách mạng Pháp và 

cách mạng Mỹ 

     Phân loại: 320.9 / NG517G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009579 

     Từ khoá:Thể chế chính trị,Lịch sử 

57. Fukuyama, Francis. Trật tự chính trị và suy tàn chính trị : Từ cách mạng công 

nghiệp tới toàn cầu hóa / Francis Fukuyama; Bùi Kim Tuyến dịch. - H. : Tri thức, 

2021. - 806tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 760-792 

     Phân loại: 320.1 / TR124T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009578 

     Từ khoá:Chính trị,Nhà nước 

58. Gifford, Clive. Bách khoa thư về các loại phương tiện giao thông : Dành cho 

trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Clive Gifford ; Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên; Công ty 

Văn hoá Đinh Tị, 2020. - 256tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển của các loại phương tiện giao thông từ 

những chiếc xe đạp, xe máy, xe hơi đến tàu hoả, tàu thuyền, máy bay, tàu vũ trụ, 

tên lửa. Cung cấp những thông tin cơ bản về nguồn gốc, cấu tạo, động cơ, công 

dụng... của từng phương tiện 

     Phân loại: 388.03 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005038-5039 

     Từ khoá:Phương tiện giao thông,Bách khoa thư 

59.  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Lê Văn Cảm (ch.b.), 

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Ngọc Chí.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021. - 631tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 624-631 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, nhiệm vụ, hệ thống Luật Hình sự Việt Nam và 

khoa học Luật Hình sự; lịch sử phần chung pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X 

đến khi có Bộ Luật Hình sự đầu tiên; giới thiệu đạo luật hình sự; tội phạm và phân 

loại tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội 

phạm; chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện 

tội phạm; đồng phạm.. 

     Phân loại: 345.59700711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009580 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011550 

     Từ khoá:Luật Hình sự 

60. Hoàng Anh Tú. Hướng dẫn sử dụng hôn nhân : Sách kỹ năng / Hoàng Anh 

Tú. - H. : Văn học, 2021. - 291tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Sẻ chia cách thức nên làm trong cuộc hôn nhân, cách giữ cuộc hôn 

nhân được bền chặt, đặt lòng tin vào hôn nhân 
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     Phân loại: 306.872 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036083 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050775-50776 

     Từ khoá:Hôn nhân,Quan hệ vợ chồng 

61. Kindlon, Dan. Tìm hiểu thế giới cảm xúc của bé trai / Dan Kindlon, Michael 

Thompson; Khải Nguyễn dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 

2020. - 303tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Raising cain: Protecting the emotional life of boys 

     Tóm tắt: Bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế tác giả tìm hiểu và 

nghiên cứu về đời sống tình cảm nội tâm của các cậu bé, giúp các em mở lòng chia 

sẻ những cảm xúc thầm kín không thể nói ra những tổn thương bên trong của các 

cậu bé; qua đó, hướng dẫn các bậc cha mẹ biết cách làm thế nào để nuôi dạy con 

trai thật tốt cả về thể chất lẫn tinh thần giúp các em phát triển một cách toàn diện 

trong tương lai 

     Phân loại: 305.230811 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009536 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011463-11464 

     Từ khoá:Đời sống,Cảm xúc,Con trai,Tâm lí 

62. Kiyosaki, Robert T.. Cơ hội thứ hai: Cho tiền bạc và cuộc đời của bạn và cho 

thế giới của chúng ta  = Second chance: For your money, your life and our world / 

Robert T. Kiyosaki; Võ Hồng Sa dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

509tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 332.024 / C460H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036063 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038054-38057 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050735-50736 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Khủng hoảng tài chính,Dự báo kinh tế 

63. Krugman, Paul. Tinh hoa kinh tế học  = Essentials of economics / Paul 

Krugman, Robin Wells; Người dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. - 761tr. : minh họa ; 

27cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

     Tóm tắt: Nghiên cứu và tổng hợp những kiến thức trọng yếu nhất của kinh tế 

học: Nền kinh tế, cung và cầu, các quyết định về sản xuất, cạnh tranh và độc 

quyền, các chính sách công và kinh tế học vi mô, kinh tế vĩ mô, GPD và CPI, thất 

nghiệp và lạm phát, tăng trưởng kinh tế và những biến động, các chính sách bình 

ổn, kinh tế quốc tế 

     Phân loại: 330 / T311H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009529 

     Từ khoá:Kinh tế học 

64. Larimore, Taylor. Boglehead hướng dẫn cách đầu tư : Các mẹo đầu tư dành 

cho người mới bắt đầu / Taylor Larimore, Mel Lindauer, Michael LeBoeuf ; Ngô 

Thế Vinh dịch. - H. : Công thương; Công ty Sách Thái Hà, 2020. - 402tr. : bảng ; 

24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The Boglehead's guide to investing. - Phụ lục: tr. 378-398 

     Tóm tắt: Giới thiệu những điểm cơ bản về đầu tư thành công: Lựa chọn lối sống 

tài chính vững chắc, bắt đầu sớm và đầu tư thường xuyên, bảo vệ sức mua của bạn 

bằng trái phiếu chống lạm phát, phân bổ tài sản.... Đưa ra những chiến lược tiếp 

nối giúp bạn duy trì mục tiêu đầu tư của mình 

     Phân loại: 332.6 / B427H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009607 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011601-11602 

     Từ khoá:Đầu tư,Bì quyết thành công 

65. Li Xiaopeng. Của cải của các dân tộc : Dựa trên nguyên tác của Adam Smith / 

Viết lời: Li Xiaopeng ; Minh họa: Wang Ying ; Thu Nghi dịch. - H. : Dân trí, 2021. 

- 127tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tri thức kinh điển bằng tranh) 

     Phân loại: 330.1530222 / C501C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002665-2667 

     Từ khoá:Kinh tế học 

66. Lê Phƣơng Liên. Luyện kĩ năng dùng từ, viết câu cho học sinh lớp 4 và 5 / Lê 

Phương Liên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 114tr. : 

bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.61 / L527K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005332-5334 

     Từ khoá:Từ ngữ,Chính tả,Lớp 5,Lớp 4,Tiếng Việt 

67. Lê Trần Thiên Hƣơng. Đề ôn luyện và kiểm tra định kỳ tiếng Anh lớp 4 : 

Chuẩn theo Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Lê Trần Thiên Hương. 

- H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty Sách và Giáo dục trực tuyến 

Megabook, 2020. - 163tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Đ250-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005128-5130 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 4,Ôn tập 
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68. Mackenzie, Sarah. Đọc sách cùng con đi muôn dặm đường : Xây dựng mối 

quan hệ ý nghĩa và bền lâu với con / Sarah Mackenzie; Thu Huyền dịch. - H. : 

Công ty cổ phần sách Thái Hà; Lao động, 2020. - 229tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The read-aloud family: making meaningful and lasting 

connections with your kids 

     Tóm tắt: Trình bày những ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách. Đồng thời đưa 

ra những hướng dẫn chi tiết giúp cha mẹ tím được cách đọc sách hiệu quả cho trẻ, 

nhằm tạo cảm hứng thực sự để bắt đầu phong trào đọc sách cùng con ở chính ngôi 

nhà của mình, ngoài ra còn cung cấp một danh sách sách phù hợp cho con từ lứa 

tuổi sơ sinh cho đến vị thành niên 

     Phân loại: 372.452 / Đ419S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009458 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011344-11345 

     Từ khoá:Đọc sách,Giáo dục 

69. Mai Hƣơng. Đồng dao cho bé : Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao 

tiếp / Mai Hương s.t., b.s.. - H. : Thanh niên, 2020. - 115tr. : tranh màu ; 27cm. - 

(Tủ sách Tiềm thức cho bé 0 - 6 tuổi) 

     Phân loại: 398.809597 / Đ455D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005195-5197 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học dân gian 

70. Meneguette, Rodolfo I.. Hệ thống giao thông thông minh trong các đô thị 

thông minh : Các khía cạnh và thách thức của mạng di động và đám mây / Rodolfo 

I. Meneguette, Robson E. De Grande, Antonio A. F. Loureiro; Biên dịch: Nguyễn 

Cường, Trương Hồng Sơn; Nguyễn Cường h.đ.. - H. : Xây dựng, 2020. - 278tr. : 

minh họa ; 24cm 
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     Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Trính bày cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng một hệ thống giao 

thông thông minh trong thành phố; việc áp dụng xây dựng hệ thống giao thông 

thông minh của một số nước trên thế giới hiện nay; đồng thời phân tìch cơ sở việc 

quản lý và phát triển hệ thống giao thông thông minh của một thành phố thông 

minh như những yêu cầu về hạ tầng giao thông thông minh, phát triển và áp dụng 

các thuật toán đám mây, thuật toán sương mù, các chương trính mô phỏng 

     Phân loại: 388.411028546 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009510 

     Từ khoá:Mạng máy tính,Hệ thống giao thông,Đô thị 

71. Nguyễn Nam Thông. Tú Xuất / Nguyễn Nam Thông b.s. ; Tranh vẽ: Ngô 

Mạnh Quỳnh, Mỹ Quan. - H. : Thế giới, 2021. - 266tr. ; 24cm 

     Phân loại: 398.709597 / T500X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009616 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011616-11617 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

72. Nguyễn Thị Thu Phƣơng. Đề ôn luyện và kiểm tra định kỳ tiếng Anh lớp 5 : 

Chuẩn theo Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thị Thu 

Phương. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 183tr. : hình vẽ, bảng ; 

27cm. - (Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Đ250-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005143-5145 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 5,Ôn tập,Kiểm tra 
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73. Nguyễn Văn Chuyên. Di biến động dân số, thời tiết khí hậu cực đoan và sức 

khỏe cộng đồng biên giới Tây Nguyên / Ch.b.: Nguyễn Văn Chuyên, Phạm Gia 

Khánh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 296tr. : bảng, biểu đồ ; 

24cm. - (Bộ sách chuyên khảo tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 279-287 

     Phân loại: 362.1095976 / D300B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009526 

     Từ khoá:Sức khỏe cộng đồng,Phòng bệnh,Chăm sóc sức khỏe,Biên giới 

74. O'Clery, Conor. Tỷ phú không tiền : Chuck Feeney đã bì mật cho đi của cải 

như thế nào / Conor O'Clery ; Xuân Chi dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần 

sách Thái Hà, 2021. - 439tr. : ảnh ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The billionaire who wasn't 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những bí mật về sự cho đi của cải 

của tỉ phú, nhà từ thiện người Mỹ Chuck Feeney 

     Phân loại: 361.74092 / T600P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009537 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011465-11466 

     Từ khoá: Feeney;  Chuck;  1931- ;  Tỉ phú;  nhà từ thiện;  Mỹ; Cuộc đời,Sự 

nghiệp 

75. Phan Công Chính. An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 303tr. : bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 260-292. - Thư mục: tr. 293-301 
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     Phân loại: 333.916409597 / A105N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035533 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037085-37086, LDVN.038194-38196 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049740-49741 

     Từ khoá:Vùng biển,Kinh tế biển,An ninh kinh tế 

76. Phạm Huy Hoàng. Bộ đề luyện thi Violympic Trạng nguyên tiếng Việt trên 

Internet lớp 2 : Biên soạn theo chương trính giáo dục phổ thông mới / Phạm Huy 

Hoàng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 168tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 372.6 / B450 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005335-5338 

     Từ khoá:Lớp 2,Tiếng Việt 

77. Phạm Văn Công. Hướng dẫn giải Violympic Toán 2 : Biên soạn theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005345-5348 

     Từ khoá:Lớp 2,Giải đề thi,Toán 

78. Phạm Văn Công. Phát triển và nâng cao Toán 2 : Biên soạn theo Chương trính 

Giáo dục phổ thông mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 

- 88tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005339-5341 

     Từ khoá:Toán,Lớp 2 
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79. Phạm Đình Thực. Bài tập cơ bản theo chuyên đề toán 2 : Biên soạn theo 

Chương trính Giáo dục phổ thông mới: Định hướng phát triển năng lực / Phạm 

Đính Thực. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 158tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005319-5322 

     Từ khoá:Lớp 2,Bài tập,Toán 

80. Phạm Đình Thực. Tóm tắt kiến thức toán tiểu học / Phạm Đính Thực. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 95tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / T429T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005342-5344 

     Từ khoá:Toán,Tiểu học 

81. Su-hyun Yoo. Em có thể tự bảo vệ bản thân! : Cẩm nang an toàn cho trẻ em / 

Su Hyun Yoo ch.b.; Lời: Mi Hyeon Lee; Tranh: Hyo Sil Lee, Min Seon Lee; Tạ 

Ngô Hải Ngọc dịch. - H. : Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam; Thế giới, 

2020. - 204tr. : minh họa ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: You can see danger! Safety with glaring in eyes 

     Tóm tắt: Gồm 25 câu chuyện dựa theo các tình huống nguy hiểm mà trẻ em 

thường gặp trong cuộc sống và đưa ra gợi ý về những biện pháp đề phòng, xử lý cụ 

thể để các em nhỏ dễ dàng ghi nhớ và thực hiện theo 

     Phân loại: 363.1083 / E202C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005329-5331 

     Từ khoá:Trẻ em,An toàn 
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82. Trần Anh Tuấn. Học nhanh toàn diện từ vựng tiếng Anh 3 : Theo chương 

trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Anh Tuấn. - H. : Nxb. Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 143tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Vocab Go. Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / H419N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005102-5104 

     Từ khoá:Lớp 3,Tiếng Anh,Từ vựng 

83. Trần Anh Tuấn. Học nhanh toàn diện từ vựng tiếng Anh 4 / Trần Anh Tuấn. - 

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 147tr. : minh họa ; 27cm. - (Vocab Go. 

Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / H419N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005121-5123 

     Từ khoá:Lớp 4,Tiếng Anh,Từ vựng 

84. Trần Anh Tuấn. Học nhanh toàn diện từ vựng tiếng Anh 5 / Trần Anh Tuấn. - 

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 143tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Vocab Go. 

Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / H419N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005140-5142 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 5,Từ vựng 

85. Trần Minh Hằng. 20 ngày ôn tập toàn diện kiến thức tiếng Anh lớp 3 : Theo 

Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Minh Hằng. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 131tr. ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt. Chinh phục 

ngoại ngữ) 

     Phân loại: 372.6521 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005105-5108 
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     Từ khoá:Tiếng Anh,Ôn tập,Lớp 3 

86. Trần Minh Hằng. 20 ngày ôn tập toàn diện kiến thức tiếng Anh lớp 4 / Trần 

Minh Hằng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 151tr. : inh họa ; 27cm. - 

(Chinh phục ngoại ngữ. Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005124-5127 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 4,Ôn tập 

87. Trần Minh Hằng. 20 ngày ôn tập toàn diện kiến thức tiếng Anh lớp 5 : Theo 

chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Minh Hằng. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 147tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Chinh phục ngoại ngữ. 

Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005146-5149 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 5,Ôn tập 

88. Trần Văn Bình. Quản lý sử dụng năng lượng / Trần Văn Bính (ch.b.), Nguyễn 

Hoàng Lan. - H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2021. - 239tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 235-236. - Phụ lục: tr. 237-239 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nhập môn quản lý sử dụng năng lượng; sử dụng 

năng lượng trong các ngành kinh tế và các công cụ quản lý; phân tích kinh tế - tài 

chính các dự án tiết kiệm năng lượng; quản lý sử dụng hệ thống chiếu sáng... 

     Phân loại: 333.7917 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009617 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011618-11619 

     Từ khoá:Sử dụng,Năng lượng,Quản lí 



41 

 

 

 

89.  Tết Việt Nam xƣa / Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giáp, Phạm Quỳnh...; Du 

Uyên dịch. - H. : Thế giới; Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà, 2020. - 195tr. : ảnh, 

tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nghi lễ, phong tục, thú chơi Tết xưa: tết và thờ cúng 

gia tiên, ông Tam Đa, lễ nghinh xuân ở Huế, đại lễ Nam Giao, lễ tế đất trời tại kinh 

đô Huế, lịch của người An Nam, tâm lý ngày Tết, Tết ở làng quê... 

     Phân loại: 394.261409597 / T258V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009432 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011301-11302 

     Từ khoá:Tết Nguyên đán,Phong tục 

90. Uehara Etsujiro. Lược sử phát triển dân quyền Nhật Bản / Uehara Etsujiro ; 

Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 506tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Trính bày khái lược sự phát triển của nền chính trị Nhật Bản qua các 

thời kỳ như: chình biến Duy tân Minh Trị, tân chính phủ Minh Trị, phong trào dân 

quyền, các chình đảng rầm rộ trỗi dậy, chính phủ và chình đảng, những cuộc bạo 

động trước chình sách đàn áp mạnh mẽ của chính phủ, chính trị gia phiên phiệt và 

việc tiếp cận chình đảng... 

     Phân loại: 320.952 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009641 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011680-11681 

     Từ khoá:Chính phủ,Chính trị,Quyền công dân 

91. Vy Ngọc. Em học kỹ năng viết tiếng Anh thật đơn giản 3  = Simple writing 3 : 

Biên soạn theo Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách dành cho 

giáo viên và học sinh / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

87tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 
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     Phân loại: 372.6521 / E202H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005112-5114 

     Từ khoá:Lớp 3,Tiếng Anh,Kĩ năng viết 

92. Vy Ngọc. Em học kỹ năng viết tiếng Anh thật đơn giản 4  = Simple writing 4 : 

Biên soạn theo Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách dành cho 

giáo viên và học sinh / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

91tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 372.6521 / E202H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005131-5133 

     Từ khoá:Lớp 4,Tiếng Anh,Kĩ năng viết 

93. Vy Ngọc. Em học kỹ năng viết tiếng Anh thật đơn giản 5  = Simple writing 5 : 

Biên soạn theo Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sách dành cho 

giáo viên và học sinh / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

95tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 372.6521 / E202H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005134-5136 

     Từ khoá:Lớp 5,Tiếng Anh,Kĩ năng viết 

94.  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2021. - 292 tr. ; 19 cm. 

          T.1. - 2021. - 291tr. 

     Phân loại: 324.2597075 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035551 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038189 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050741-50742 

     Từ khoá:Đại hội Đại biểu toàn quốc,Đại hội 13,Văn kiện đại hội 

95.  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 355tr. ; 19cm 

          T.2. - 2021. - 355tr. 

     Phân loại: 324.2597075 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035552 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038190 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050743-50744 

     Từ khoá:Đại hội Đại biểu toàn quốc,Đại hội 13,Văn kiện đại hội 

96. Vũ Nhung. Đề ôn luyện và kiểm tra định kỳ tiếng Anh lớp 3 : Chuẩn theo 

Chương trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vũ Nhung. - H. : Công ty Sách và 

Giáo dục trực tuyến Megabook; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 163tr. : 

hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt) 

     Phân loại: 372.6521 / Đ250-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005109-5111 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 3,Ôn tập 

97. Zelinski, Ernie J.. Niềm vui của việc ngừng lao động : Cuốn sách dành cho 

những người nghỉ hưu, thất nghiệp và đang làm việc quá sức / Ernie J. Zelinski ; 

RBooks biên dịch. - H. : Lao động, 2020. - 302tr. : minh hoạ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The joy of not working 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bí quyết có cuộc sống thú vị, thực tế, nhiều niềm vui để 

tận hưởng cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu 
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     Phân loại: 306.38 / N304V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009637 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011662-11663 

     Từ khoá:Cuộc sống,Người nghỉ hưu 

98.  Ông vua thép nhân hậu Andrew Carnegie : Truyện tranh : 7 - 15 tuổi / 

Viết lời: Seo Jiweon ; Minh họa: Oh Seungman ; Trần Mai Chi dịch. - H. : Dân trí, 

2021. - 49tr. : tranh màu ; 25cm. - (Những bộ óc vĩ đại) 

     Phân loại: 338.7672092 / Ô455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005301-5303 

     Từ khoá:Doanh nhân,Cuộc đời,Sự nghiệp 

99. Đinh Thanh Hiếu. Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi Đính) / 

Đinh Thanh Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 672tr. : bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 404-428. - Phụ lục: 429-672 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về văn bài thi hội, thi đính triều Nguyễn. Các 

kiến thức cơ bản về trường kinh nghĩa, trường thơ phú, trường "tứ lục" và trường 

văn sách triều Nguyễn 

     Phân loại: 370.9597 / V115C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009523 

     Từ khoá:Giáo dục,Văn chương,Thi cử,Nhà Nguyễn 

100. Đặng Tuấn Anh. Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các 

khu dân cư : Sách chuyên khảo / B.s.: Đặng Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Như Dũng. 

- H. : Công an nhân dân, 2020. - 199tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 191-196 
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     Phân loại: 363.377 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035534 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037087-37088, LDVN.038197-38199 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049742-49743 

     Từ khoá:Phòng cháy chữa cháy,Khu dân cư 

101.  Định hƣớng, giải pháp bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh 

ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội : Sách chuyên 

khảo / Mai Đức Ngọc (ch.b.), Trần Thị Anh Đào, Trần Quang Diệu.... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 319tr. : hình vẽ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 310-316 

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về định hướng, phương thức và giải 

pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai 

trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới 

     Phân loại: 324.2597075 / Đ312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009620 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011624-11625 

     Từ khoá:Tư tưởng chính trị 

 

400 - NGÔN NGỮ 

102. Brown, James. Smart IELTS listening / James Brown, Hanna Hu. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 246tr. : minh họa ; 23cm + 1 

tập đáp án 

     Phân loại: 428.3 / SM109T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009551 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011495-11496 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng nghe hiểu 

103. Dƣơng Hƣơng. Siêu luyện đề 9+ THPT Quốc gia 2021: Tiếng Anh : Phiên 

bản new bộ đề mới nhất mùa thi 2021... / Dương Hương. - H. : Nxb. Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 387tr. : bảng ; 27cm. - (Mega 2021) 

     Phân loại: 428.0076 / S309L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002650-2652 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Đề thi,Trung học phổ thông 

104. Dƣơng Thu Giang. English grammar tree : An essential guide to sentence 

building / Duong Thu Giang. - H. : Thanh niên, 2021. - 239tr. : bảng ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 213-239 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh được phân 

bố theo chủ đề gồm: thành phần câu, động từ, chủ ngữ, tính từ và trạng từ, câu có 

nhiều hơn một mệnh đề và các bài tập tổng hợp kiến thức 

     Phân loại: 428.2 / E204G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009589 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011565-11566 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Ngữ pháp 

105. Jang, William. Perfect IELTS reading / William Jang. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 254tr. : fig., tab. ; 26cm 

     Phân loại: 428.4 / P206F 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004190-4192 
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     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng đọc hiểu 

106. Jang, William. Perfect IELTS speaking / William Jang. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 249tr. : tab. ; 26cm 

     Phân loại: 428.3 / P206F 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004193-4195 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng nói 

107. Phan Khôi. Việt ngữ nghiên cứu / Phan Khôi. - Tái bản theo bản in năm 

1955. - H. : Thế giới, 2020. - 307tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 163-293. - Thư mục: tr. 307 

     Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt: phân tích vần Quốc 

ngữ; một vài nhận xét tiếng ta theo chữ Nôm; tiền danh tự và mạo tự; thời gian và 

không gian trong ngữ pháp; kiểm thảo về đại danh từ; mấy đặc điểm trong tiếng 

Việt; hư tự trong Truyện Kiều... 

     Phân loại: 495.9225 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009562 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011517-11518 

     Từ khoá:Ngữ pháp,Tiếng Việt 

108. Phƣơng Dung. Nâng cao vốn từ vựng tiếng Đức theo chủ đề bằng hình ảnh / 

B.s: Phương Dung (ch.b.) , Phạm Kim Khánh Duy. - H. : Thanh niên, 2021. - 

180tr. : minh họa ; 27cm 

     Phân loại: 438.1 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009592 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011569-11570 
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     Từ khoá:Tiếng Đức,Từ vựng 

109.  Tài liệu luyện thi tổng hợp VSTEP Bậc 3 (B1) : Khung năng lực ngoại 

ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam - Nghe, đọc, viết, nói / B.s.: Lê Huy Lâm, 

Trương Hoàng Duy, La Trường Duy, Huỳnh Thành Công. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. - 365tr. : minh họa ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu khung tham chiếu chung châu Âu về ngoại ngữ sáu bậc 

dùng cho Việt Nam; định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh sáu bậc và giới 

thiệu đề thi mẫu với nội dung: Nghe, đọc, viết, nói 

     Phân loại: 428 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009547 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011487-11488 

     Từ khoá:Tiếng Anh 

110. Vĩnh Bá. Tài liệu ôn thi Trung học phổ thông môn tiếng Anh / Vĩnh Bá. - Tái 

bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 446tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 428.0076 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009567 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011527-11528 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Trung học phổ thông,Đề thi 

111. Xuân Lan. Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh  = Tactics for Listening: Trính độ 

cơ bản / Xuân Lan. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 253tr. : minh họa ; 

24cm 

     Phân loại: 428 / L527K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009590 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011567-11568 
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     Từ khoá:Kĩ năng nghe hiểu,Tiếng Anh 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

112. Arnold, Nick. Âm thanh kinh hồn / Nick Arnold ; Minh hoạ: Tony De 

Saulles ; Trịnh Huy Ninh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 169tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - (Horrible science) 

     Tên sách tiếng Anh: Sounds dreadful 

     Tóm tắt:  Khám phá về khoa học âm thanh như: phát âm thanh, sóng âm thanh, 

hiệu ứng âm thanh... 

     Phân loại: 534 / Â120T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017090-17093 

     Từ khoá:Âm thanh 

113. Barman, Adrienne. Vườn bách thảo bằng tranh : 757 loài thực vật vẽ tay ngộ 

nghĩnh / Adrienne Barman ; Dịch: Nhuỵ, Hằng. - H. : Thế giới, 2020. - 192tr. : 

tranh màu ; 25cm. - (Bách khoa thư dành cho mọi lứa tuổi) 

     Tên sách tiếng Pháp: Drôle d encyclopédie végétale 

     Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn nhỏ những loài cây quen thuộc, như cam, chanh, 

củ cải, cà rốt đến những loài thực vật nghe lạ lùng như bách lan, ngân hạnh, nhục 

thung dung… 

     Phân loại: 580 / V560B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005040-5042 

     Từ khoá:Thực vật,Khoa học thường thức 
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114. Bùi Thị Kiều Diễm. Siêu luyện đề 9+ THPT Quốc gia 2021: Sinh học : 

 Phiên bản new bộ đề mới nhất mùa thi 2021... / Bùi Thị Kiều Diễm. - H. : 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 371tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Mega 2021) 

     Phân loại: 570.76 / S309L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002641-2643 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Sinh học,Đề thi 

115.  Bộ đề trắc nghiệm môn Toán : Luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Phú 

Khánh, Hoàng An Dinh, Đặng Ngọc Hiền.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 433tr. : hình ảnh, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009568 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011530-11531 

     Từ khoá:Trắc nghiệm,Đề kiểm tra,Trung học phổ thông,Toán 

116. Cao Cự Giác. Hỏi đáp hóa học phổ thông : Những ứng dụng trong thực tiễn / 

Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 

215tr. : minh hoạ ; 24cm 

     Phụ lục: tr.189-207 

     Phân loại: 540 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009619 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011622-11623 

     Từ khoá:Hoá học,Khoa học thường thức 

117. Cao Hồng Hà. Thí nghiệm hóa lý / Cao Hồng Hà ch.b., Trần Thị Thanh 

Thuỷ, Lê Trọng Huyền.... - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2020. - 195tr. : hình vẽ, 

bảng ; 24cm 
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     Tóm tắt: Gồm 31 bài thí nghiệm cơ bản nhất về: Nhiệt hoá học, định luật phân 

bố, áp suất hơi bão hoà, phép nghiệm lạnh, cân bằng hoá học, cân bằng lỏng - hơi 

của hệ hai cấu tử, cân bằng lỏng hơi... 

     Phân loại: 541 / TH300N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009618 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011620-11621 

     Từ khoá:Hoá lí,Thí nghiệm 

118. Desui, Miao. Nguồn gốc các loài : Dựa trên nguyên tác của Charles Darwin / 

Viết lời: Miao Desui ; Minh họa: Guo Jing ; Tuấn Trần dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 

152tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tri thức kinh điển bằng tranh) 

     Phân loại: 576.82 / NG517G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002662-2664 

     Từ khoá:Thuyết tiến hoá,Học thuyết Đacuyn,Thuyết tiến hoá 

119.  Giáp xác chân chèo (copepoda) ký sinh trên cá ở Việt Nam / Hà Duy Ngọ 

(ch.b.), Kazachenko Vasily Nikitich, Nikolaevna Nina Kovaleva.... - H. : Khoa học 

Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 316tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên 

khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 301-309 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nghiên cứu giáp xác ký sinh và ký sinh trùng trên 

cá; đặc điểm cơ bản về hình thái học của các nhóm giáp xác chân chèo ký sinh trên 

cá; phân loại giáp xác chân chèo (Arthropoda copepada) ký sinh trên cá ở Việt 

Nam 

     Phân loại: 595.3409597 / GI-109X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009522 
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     Từ khoá: Giáp xác chân chèo; Kí sinh trùng,Cá biển 

120. Hughes, Catherine D.. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Vũ trụ : Dành cho lứa 

tuổi 5+ / Catherine D. Hughes ; Minh hoạ: David A. Aguilar ; Dịch: Đặng Tuấn 

Duy, Nguyễn Thị Thu Trang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2020. - 127tr. : 

hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (National geographic kids) 

     Tên sách tiếng Anh: First big book of space 

     Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về vũ trụ, hành tinh và hành tinh 

lùn, mặt trời và mặt trăng, các thiên hà xa xôi, các lỗ đen... với những hình ảnh 

đẹp, tin tức mới nhất về việc chinh phục vũ trụ 

     Phân loại: 523.1 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005213-5215 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

121. Hughes, Catherine D.. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Đại dương : Dành cho 

lứa tuổi 5+ / Catherine D. Hughes ; Lê Thanh Thuỷ dịch ; Nguyễn Quốc Tìn h.đ.. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2020. - 127tr. : ảnh màu ; 21cm. - (National 

geographic kids) 

     Tên sách tiếng Anh: First big book of the ocean 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đại dương trên trái đất thông qua 

việc khám phá cuộc sống của một số loài sinh vật biển 

     Phân loại: 551.46 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005216-5218 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Đại dương 

122. Huỳnh Văn Minh. Sử dụng hình học giải tích giải bài toán hình học không 

gian : Luyện thi THPT Quốc gia / Huỳnh Văn Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 351tr. : hình vẽ ; 24cm 
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     Phân loại: 516.33076 / S550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009566 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011525-11526 

     Từ khoá:Hình học không gian,Hình học giải tích,Giải bài toán,Trung học phổ 

thông 

123.  Hóa học siêu kỳ diệu - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny Jacoby ; 

Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 31tr. : minh họa ; 

23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 540 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005099-5101 

     Từ khoá:Hóa học,Trò chơi khoa học 

124.  Khí tƣợng học siêu bất ngờ - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny 

Jacoby ; Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. : 

minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 551.5 / V300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005093-5095 

     Từ khoá:Khì tượng học,Trò chơi khoa học 

125. Kwon Gi Gyun. Những câu chuyện khoa học làm thay đổi thế giới: Giúp trẻ 

nắm bắt khoa học, phát huy năng lực sáng tạo : Sách dành cho trẻ em / Kwon Gi 

Gyun; Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 230tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Scientific stories that changed the world for children 

     Phân loại: 500 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005323-5325 
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     Từ khoá:Khoa học 

126. Losh, Eric. Các loài quý hiếm vùng Trường Sơn - Sự sống nơi dãy núi hùng 

vĩ giữa Việt Nam và Lào  = Wonders of the annamites: Life in the moutains of 

Laos and Vietnam / Eric Losh tác giả, minh họa ; Lê Quỳnh Huệ dịch. - H. : Công 

ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Thế giới, 2017. - 43tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu đến các em nhỏ thế giới động vật phong phú, quý hiếm 

đang sinh sống ở vùng Trường Sơn trên dải núi giữa Việt Nam và Lào như: Trĩ 

sao, hồng hoàng, niệc cổ hung, gà lôi lam mào trắng, dù dì hung.. 

     Phân loại: 590.9597 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005171-5173 

     Từ khoá:Động vật 

127. Lê Huyền Trâm. Hoạt chất sinh học từ thực vật / Lê Huyền Trâm, Trương 

Thị Thu Hiền. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 315tr. ; 24cm 

     Phân loại: 580 / H411C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009585 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011557-11558 

     Từ khoá:Thực vật,Hoạt chất sinh học 

128. Lê Hải Châu. Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay dùng cho lớp 8-9 / Lê 

Hải Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 279tr. : hình 

vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / T310C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002677-2679 

     Từ khoá:Giải bài toán,Lớp 8,Lớp 9 
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129. Lƣu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các loài vật 

kí quái / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng ; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những loài động vật có ngoại hình vô cùng kì quái, khác 

biệt như: hải quỳ, hải sâm, nhím biển... 

     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008161-8164 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002635-2637 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

130. Lƣu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các loài đã 

tuyệt chủng / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng; Nguyễn Thị Thanh Lan dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về các loài động vật đã tuyệt chủng trên Trái đất: Đại diện 

tiêu biểu của kỷ Cambri - Bọ bảng thuỳ Trilobita; động vật săn mồi cỡ lớn cổ nhất 

- "Tôm bất thường" Anomalocaris; động vật có đốt di cư lên lục địa sớm nhất - Bọ 

cạp biển Megalograptus... 

     Phân loại: 560 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008165-8168 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002638-2640 

     Từ khoá:Thời tiền sử,Động vật,Khoa học thường thức 

131. Lƣu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các thiên 

thần đáng yêu / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng ; Trần Minh Ánh dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số loài động vật có vẻ ngoài, tính cách và hành vi dễ 

thương như: Thỏ biển, còng biển, bọ ngựa hoa lan.. 
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     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008169-8172 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002629-2631 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

132. Lƣu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của những loài 

động vật sát thủ / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng: Trần Minh Ánh dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những loài động vật ăn thịt và tuyệt chiêu săn mồi của 

chúng như: sứa hộp, ốc cối, bạch tuộc... 

     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008173-8176 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002632-2634 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

133. Nguyen Thi Phuong Lien. The social wasps of Vietnam / Nguyen Thi 

Phuong Lien. - H. : Khoa học và công nghệ, 2020. - 287tr. : minh họa ; 24cm. - 

(Bộ sách chuyên khảo về tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 261-

281 

     Phân loại: 595.79809597 / S419W 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004189 

     Từ khoá:Ong bắp cày 

134. Nguyễn Thanh Hải. Sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy 

học vật lí / Nguyễn Thanh Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 271tr. : 

minh họa ; 24cm 
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     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học vật lí và 

việc xây dựng, sử dụng bài tập định tính, câu hỏi thực tế trong dạy học bộ môn này 

và một số hỗ trợ cho quá trình dạy học nhằm nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn 

cho học sinh 

     Phân loại: 530.071 / S550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009576 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011546-11547 

     Từ khoá:Vật lì,Trường phổ thông,Phương pháp giảng dạy 

135. Nguyễn Thị Ánh Hƣờng. Các phương pháp phân tìch / Ch.b.: Nguyễn Thị 

Ánh Hường, Phạm Thị Ngọc Mai. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 243tr. : 

minh hoạ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về các phương pháp phân tìch, các phương pháp 

phân tích quang học, các phương pháp phân tìch sắc kì, phương pháp điện di mao 

quản, các phương pháp phân tìch điện hoá, phương pháp thử nghiệm hấp thụ miễn 

dịch gắn enzyme 

     Phân loại: 543 / C101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009596 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011577-11578 

     Từ khoá:Phân tích hoá học 

136. Nguyễn Văn Lộc. Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm hình học 8 / Nguyễn 

Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 301tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 516.00712 / T406N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002668-2670 
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     Từ khoá:Hình học,Lớp 8 

137. Nguyễn Văn Lộc. Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm đại số 8 / Nguyễn 

Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 310tr. : bảng 

; 24cm 

     Phân loại: 512.00712 / T406N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002671-2673 

     Từ khoá:Đại số,Lớp 8 

138. Nguyễn Xuân Nam. Chinh phục đề thi vào 10 môn toán : Tổng ôn 35 đề then 

chốt để đạt điểm cao / Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Yến. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 346tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột 

phá) 

     Phân loại: 510.76 / CH312P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009594 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011573-11574 

     Từ khoá:Toán,Trung học cơ sở,Để thi 

139. Nguyễn Xuân Nam. Siêu luyện đề 9+ THPT Quốc gia 2021: Toán học : 

Phiên bản new bộ đề mới nhất mùa thi 2021... / Nguyễn Xuân Nam. - H. : Nxb. 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 447tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Mega 2021) 

     Phân loại: 510.76 / S309L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002647-2649 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Toán học,Đề thi 

140. Nguyễn Đình Độ. Các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học : Luyện thi THPT 

Quốc gia / Nguyễn Đính Độ. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2021. - 255tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 
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     Phân loại: 546.076 / C101M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009575 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011544-11545 

     Từ khoá:Giải bài tập,Trung học phổ thông,Hoá học 

141. Nguyễn Đình Độ. Giải chi tiết các chuyên đề quan trọng trong hóa học : Chủ 

đề thường gặp trong kì thi THPT Quốc gia / Nguyễn Đính Độ. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2021. - 269tr. ; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / GI-103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009570 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011534-11535 

     Từ khoá:Hóa học,Chuyên đề,Trung học phổ thông 

142. Olinger, Heidi. Xưởng khoa học của danh họa Leonardo Da Vinci : Phát 

minh, sáng chế và thực hành Steam như một thiên tài / Heidi Olinger ; Đặng Văn 

Sơn dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 144tr. : minh hoạ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Leonardo's science workshop. - Thư mục: tr. 140-141 

     Tóm tắt: Giới thiệu 24 dự án khoa học và các thí nghiệm về cất cánh, khoa học 

của chuyển động, năng lượng chuyển hoá lẫn nhau, các công nghệ thiết kế, đá và 

các vì sao... là tinh thần tìm tòi, khám phá của danh hoạ Leonardo da Vinci giúp 

các em phát minh, sáng chế và thực hành STEAM như một thiên tài 

     Phân loại: 507.8 / X561K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002656-2658 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 
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143. Oxlade, Chris. Thí nghiệm stem siêu sáng tạo: Không khì và nước / Chris 

Oxlade ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 40tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Từng 

bước thực  hành 10 dự án khoa học) 

     Phân loại: 507.8 / TH300N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005274-5276 

     Từ khoá:Nước,Không khí,Thí nghiệm 

144. Oxlade, Chris. Thí nghiệm stem siêu sáng tạo: Vật chất và vật liệu / Chris 

Oxlade ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 40tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Từng 

bước thực  hành 10 dự án khoa học) 

     Phân loại: 530.4078 / TH300N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005277-5279 

     Từ khoá:Vật liệu,Thí nghiệm,Vật chất 

145. Oxlade, Chris. Thí nghiệm stem siêu sáng tạo: Âm thanh và ánh sáng / Chris 

Oxlade ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 40tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Từng 

bước thực  hành 10 dự án khoa học) 

     Phân loại: 534.078 / TH300N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005283-5285 

     Từ khoá:Ánh sáng,Âm thanh,Thí nghiệm 

146. Oxlade, Chris. Thí nghiệm stem siêu sáng tạo: Điện và nam châm / Chris 

Oxlade ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 40tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Từng 

bước thực  hành 10 dự án khoa học) 

     Phân loại: 537.078 / Đ305V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005280-5282 

     Từ khoá:Điện,Nam châm,Thí nghiệm 
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147. Phan Khắc Nghệ. Bài giảng và lời giải chi tiết sinh học 10 / Phan Khắc 

Nghệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 230tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 570.76 / B103G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009565 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008370 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011523-11524 

     Từ khoá:Bài giảng,Bài tập,Sinh học,Lớp 10 

148. Phan Khắc Nghệ. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học : Luyện thi THPT 

Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 24cm 

          Quyển thượng. - 2021. - 333tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 570.76 / NG121H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009571 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011536-11537 

     Từ khoá:Sinh học,Trung học phổ thông,Câu hỏi trắc nghiệm 

149. Phan Khắc Nghệ. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học : Luyện thi THPT 

Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 283tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

          Quyển hạ. - 2021. - 283tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 570.76 / NG121H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009572 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011538-11539 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Câu hỏi trắc nghiệm,Sinh học 
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150.  Sinh học siêu kỳ thú - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny Jacoby ; 

Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. ; 23cm 

     Phân loại: 570 / S312H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005081-5083 

     Từ khoá:Sinh học,Trò chơi khoa học 

151.  Thám tử khủng long tập sự / Viết lời: Tracey Turner ; Minh họa: Sarah 

Lawrence ; Lê Liên Hương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 48tr. : tranh màu ; 25cm. - 

(Tủ sách Giáo dục Stem) 

     Phân loại: 560.23 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005271-5273 

     Từ khoá:Cổ sinh vật học 

152. Trần Thị Yến. Siêu luyện đề 9+ THPT Quốc gia 2021: Hóa học : Phiên bản 

new bộ đề mới nhất mùa thi 2021... / Trần Thị Yến (ch.b.), Lê Thị Thu Hiền. - H. : 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 375tr. ; 27cm 

     Phân loại: 546.076 / S309L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002644-2646 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Hoá học,Đề thi 

153. Trần Tuấn Anh. Khoáng sản đi kèm trong các mỏ Pb-Zn Đông Bắc Việt 

Nam / Trần Tuấn Anh (ch.b.), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn. - H. : Khoa học 

Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 204tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo 

Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 197-204 
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     Tóm tắt: Nêu tổng quan về khoáng sản đi kèm. Giới thiệu khoáng sản đi kèm 

trong kiểu mỏ Pb-Zn trong trầm tích lục nguyên - carbonat (kiểu chợ Đồn - Chợ 

Điền), trong trầm tích carbonat (kiểu Lang Hìch), trong đá núi lửa (kiểu Na Sơn), 

triển vọng khoáng sản đi kèm trong các kiểu mỏ Pb-Zn ở vùng Đông Bắc Việt 

Nam 

     Phân loại: 553.2095971 / KH407S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009527 

     Từ khoá:Khoáng sản,Mỏ 

154.  Trắc nghiệm theo chuyên đề hóa vô cơ / Lê Văn Hùng, Cao Văn Sang, Lê 

Tấn Phong.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 366tr. : 

hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / TR113N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009569 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011532-11533 

     Từ khoá:Ôn tập,Trắc nghiệm,Hóa vô cơ,Trung học phổ thông 

155.  Từ điển hình ảnh trực quan - Đơn vị đo lƣờng : Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Câu lạc bộ Trẻ em b.s. ; Phương Hoa dịch ; Minh hoạ: Araga Kenji. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 87tr. : minh hoạ ; 30cm 

     Tóm tắt: Khám phá các đơn vị đo lường thông qua việc diễn tả các khái niệm 

trừu tượng bằng những hình ảnh trực quan, dễ hiểu nhằm giúp các em hiểu thêm về 

các đơn vị đo lường cũng như thế giới xung quanh mình 

     Phân loại: 530.81 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005180-5182 

     Từ khoá:Đơn vị đo lường 
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156. Việt An. Những câu hỏi vì sao về bí mật của loài mèo / Việt An. - H. : Văn 

học, 2021. - 99tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 599.752 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023487-23489 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Mèo 

157.  Vật lý siêu hấp dẫn - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny Jacoby ; 

Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. : minh họa ; 

23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 530 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005096-5098 

     Từ khoá:Vật lý,Trò chơi khoa học 

158.  Địa chất học siêu độc đáo - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny 

Jacoby ; Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. : 

minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 551.1 / Đ301C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005087-5089 

     Từ khoá:Địa chất học,Trò chơi khoa học 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

159. Ambrose, Gavin. Game challenge: Thách thức khả năng vận dụng linh hoạt 

kiến thức / Gavin Ambrose ; Trang Quách dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 43tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.827 / G104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036078 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050765-50766 

160. Ambrose, Gavin. Để bao bì truyền tải thông điệp marketing / Gavin 

Ambrose, Paul Harris ; Trang Quách dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 296tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.827 / Đ250B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036077 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050763-50764 

     Từ khoá:Tiếp thị,Chiến lược 

161. Ashkenas, Ron. Cẩm nang lãnh đạo : Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và 

tiến về phìa trước / Ron Ashkenas, Brook Manville ; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : 

Công thương, 2021. - 307tr. ; 24cm. - (Harvard business review) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước giúp bạn hiểu và bắt đầu triển khai 6 phương 

pháp lãnh đạo cốt lõi: xây dựng tầm nhìn thống nhất, phát triển chiến lược, thu hút 

nhân tài và hội đồng quản trị, tập trung vào kết quả, đổi mới cho tương lai và dẫn 

dắt bản thân 

     Phân loại: 658.4092 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009642 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011670-11671 

     Từ khoá:Quản lì,Lãnh đạo 

162. Bahcalll, Safi. Từ lạc loài đến lẫy lừng : Những ý tưởng giúp đảo chiều chiến 

tranh, chữa bệnh hiểm nghèo và biến đổi ngành nghề / Safi Bahcalll; Kim Diệu 

dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 403tr. : minh họa ; 

24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Loonshots 
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     Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện thực tế mang tới một bộ công cụ mạnh trong 

việc phân tích bản chất hành vi của con người lẫn các tổ chức để hiểu về "số phận" 

của họ, giúp chúng ta khai mở tiềm năng sáng tạo để nuôi dưỡng những ý tưởng 

"kỳ lạ" nhưng có thể làm thay đổi thế giới 

     Phân loại: 658.4094 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009548 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011489-11490 

     Từ khoá:Khả năng sáng tạo,Kinh doanh 

163. Baty, Louise. Lần đầu làm ông bà / Louise Baty ; Phương Thảo dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 150tr. ; 21cm 

     Phân loại: 649.1 / L121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009627 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011640-11641 

     Từ khoá:Giáo dục gia đính,Chăm sóc con,Nuôi dạy con 

164. Bhargava, Rohit. Thấy những gí người khác bỏ qua và dự đoán tương lai / 

Rohit Bhargava; Khánh Trang dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái 

Hà, 2020. - 279tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Non obvious megatrends: How to see what others miss and 

predict the future 

     Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm tiếp cận thành công với 10 xu hướng sẽ 

định hình nên thập kỷ tới và đề xuất giải pháp cho các doanh nghiệp, doanh nhân 

khởi nghiệp, giám đốc tiếp thị và CEO trong việc nắm bắt hướng phát triển của thị 

trường và cách thức đi trước, đón đầu trào lưu để khai thác, phục vụ các mục tiêu 

đã định 

     Phân loại: 658.40355 / TH126N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009545 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011481-11482 

     Từ khoá:Kinh doanh,Quản lí,Dự báo 

165. Blakey, John. Nhà lãnh đạo đáng tin cậy : 9 thói quen tạo dựng lòng tin trong 

kinh doanh / John Blakey ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 298tr. ; 

23cm 

     Phân loại: 658.4092 / NH100L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009584 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011555-11556 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quarb lý,Kinh doanh,Thành công 

166. Bùi, Thanh Thịnh. Kinh doanh online ai cũng có thể bắt đầu / Thanh Thịnh 

Bùi. - H. : Lao động, 2020. - 349tr. : ảnh màu, minh họa ; 23cm 

     Phân loại: 658.872 / K312D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009599 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011585-11586 

     Từ khoá:Bán hàng trực tuyến,Bí quyết thành công,Kinh doanh 

167.  Bố mẹ ơi, con từ đâu tới? : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Đinh Bằng ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35tr. : tranh vẽ ; 24x25 cm. - 

(Giáo dục giới tình nhi đồng) 

     Phân loại: 649.65 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005159-5161 

     Từ khoá:Giáo dục gia đính,Giáo dục giới tính 
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168.  Con trai, con gái khác nhau ạ? : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Lưu Tự 

Long ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 31tr. : hình vẽ ; 24x25 cm. 

- (Giáo dục giới tình nhi đồng) 

     Phân loại: 649.65 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005156-5158 

     Từ khoá:Giáo dục giới tính,Giáo dục gia đính 

169. Cook, David R.. Làm thế nào để trở thành người bán hàng vĩ đại... ngay sáng 

thứ Hai!  = How to be a great salesperson ... by Monday morning! / David R. Cook 

; Lê Thị Thiên Kim dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 167tr. : hình vẽ ; 

21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ thuật chốt giao dịch mới, tìm những cách để làm 

mới và cải thiện bản thân trong lĩnh vực kinh doanh để bán hàng thành công như: 

làm người khác cười, nhiệt huyết và thái độ, những câu chuyện để truyền cảm 

hứng, lý do để hành động ngay tức thời, gọi tên khách hàng thật nhiều lần... 

     Phân loại: 658.85 / L104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009629 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011644-11645 

     Từ khoá:Nghệ thuật bán hàng,Bí quyết thành công 

170. Cotton, Fearne. Những em bé khỏe mạnh : Tuổi 2+ / Fearne Cotton ; Minh 

hoạ: Sheena Dempsey ; Phạm Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 

26tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Thiếu nhi) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Yoga babies 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ một số động tác yoga đơn giản, an toàn và 

hiệu quả để rèn luyện thể chất cũng như tinh thần 

     Phân loại: 613.7046083 / NH556E 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005165-5167 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Yoga 

171. Cotton, Fearne. Những em bé đói ngấu : Tuổi 2+ / Fearne Cotton ; Minh 

hoạ: Sheena Dempsey ; Phạm Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 

26tr. ; 25cm. - (Tủ sách Thiếu nhi) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Yoga babies 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ một số động tác yoga đơn giản, an toàn và 

hiệu quả để rèn luyện thể chất cũng như tinh thần 

     Phân loại: 613.7046083 / NH556E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005168-5170 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Yoga 

172. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Chú ý nghe giảng, hiểu bài dễ 

dàng : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu 

Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con 

trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện thói quen 

làm bài nghiêm túc, luôn tập trung nghe giảng 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023583-23585 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

173. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Học điều con thích, không áp 

lực thành tích : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần 

Hân ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng 

con trưởng thành) 
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     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen học những gí chungs ta yêu thìch, để việc học tập trở thành niềm say mê 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023592-23594 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

174. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Kiểm soát hành vi, kiên trí đến 

cùng : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu 

Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con 

trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện thói quen cố 

gắng kiên trì thực hiện đến cùng những mục tiêu đặt ra 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023580-23582 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

175. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không cẩu thả, 

qua loa : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu 

Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con 

trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen sắp xếp thời gian học bài khoa học, cẩn thận nghiêm túc trong khi làm bài tập 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023577-23579 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 



71 

 

 

 

176. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không lề mề, ỷ lại 

: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen tốt để việc học tập trở thành niềm say mê của chúng ta 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023586-23588 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

177. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập tự lập, tự giác : 

Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng 

thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen tốt tự giải quyết các công việc một cách suôn sẻ, không cần ỷ lại hay nhờ vả 

người khác 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023595-23597 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

178. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Sắp xếp thời gian, hoàn thành 

nhiệm vụ : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; 

Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 65tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con 

trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen tốt khi tham gia hoạt động tập thể chúng ta hãy hoà đồng, đoàn kết, vui vẻ với 

mọi người, tuân thủ các qui tắc tập thể, nhiệt tính giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn 
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     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023598-23600 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

179. Dƣơng Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Độc lập suy nghĩ, tăng trì 

thông minh : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; 

Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 66tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con 

trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện những thói 

quen bính tĩnh suy nghĩ tím cách khắc phục, giải quyết, không hoảng loạn hay chán 

nản bỏ cuộc 

     Phân loại: 646.70083 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023589-23591 

     Từ khoá:Kĩ năng sống 

180. Fotopulos, Dawn. Tài chình dành cho người sợ số : Thực sự hiểu về tài chính 

doanh nghiệp trong giai đoạn sinh tồn / Dawn Fotopulos; Nguyễn Thị Lan dịch; 

Khiếu Duy Hải h.đ.. - H. : Lao động, 2021. - 339tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Accounting for the numberphobic: A survival guide for 

small business owners. - Thư mục: tr. 339 

     Tóm tắt: Giúp hiểu ý nghĩa của các con số trong bảng báo cáo tài chính, doanh 

số, lợi nhuận, điểm hòa vốn, dòng tiền.. từ đó phân tìch tính hính kinh doanh của 

doanh nghiệp nhỏ và đưa ra các quyết định quản lý, điều chỉnh quan trọng đưa 

doanh nghiệp cải thiện khả năng sinh lời 

     Phân loại: 657.9042 / T103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009520 

     Từ khoá:Doanh nghiệp nhỏ,Tài chính,Kế toán 
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181. Herzog, Anna. Có một em bé trong bụng mẹ : 6 - 13 /Anna Herzog ; Minh 

hoạ: Joëlle Tourlonias ; Vũ Anh Tú dịch ; Nguyễn Việt Long h.đ.. - H. : Công ty 

Sách Thái Hà; Lao động, 2021. - 39tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Đức: Ein baby in mamas bauch 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh cùng hính ảnh minh hoạ sinh 

động, giải thích cho các em nhỏ những câu hỏi về sinh lí học cơ thể người, quá 

trình sinh sản, sự hình thành, phát triển và ra đời của một em bé từ trong bụng mẹ 

ra sao? 

     Phân loại: 612.6 / C400M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005174-5176 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Sinh sản,Sinh lí học,Cơ thể người 

182. Hill, Linda A.. Cẩm nang quản lý  = HBR manager's handbook : 17 kỹ năng 

quản lý có tâm và có tầm / Linda A. Hill ; Nguyễn Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 4. 

- H. : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 341tr. : bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Những kỹ năng cần thiết giúp nhà quản lý có tầm ảnh hưởng cần phải 

nắm vững để trở thành nhà quản lý thành công; quản lý cá nhân và đội ngũ của 

mình vận hành hiệu quả nhất có thể; đưa ra những quyết định chiến lược quản trị 

công việc kinh doanh của mình 

     Phân loại: 658.4092 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009603 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011593-11594 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lí 

183. Hoàng Anh Tú. 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò : Tớ đã toả sáng và thu 

hút trước mọi người như thế đó : Dành cho trẻ em từ 9 - 15 tuổi / Hoàng Anh Tú. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 183tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 
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     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản để toả sáng, giúp em trở 

nên xứng đáng hơn với sự yêu mến của bố mẹ, thầy cô và bạn bè: Đối mặt với nỗi 

sợi hãi, làm những gì bạn thìch, hãy can đảm, lắng nghe, thể hiện bản thân, giải 

quyết những vấn đề lớn hoặc nhỏ, kể chuyện, hãy sáng tạo.. 

     Phân loại: 646.76 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017145-17147 

     Từ khoá:Tuổi học sinh,Kĩ năng sống 

184. Humphrey, Judith. 25 bí quyết để trở thành nữ lãnh đạo tài ba : Cách phụ nữ 

trở thành tâm điểm / Judith Humphey; Hoàng Phương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 278tr. ; 23cm. - (Phụ nữ thành đạt) 

     Tên sách tiếng Anh: Taking the stage : How women can speak up, stand out and 

succeed 

     Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện nhằm hướng dẫn phụ nữ nói chung và nữ 

lãnh đạo nói riêng biết cách làm thế nào để giao tiếp tự tin trong mọi tình huống. 

Đồng thời, đưa ra những lời khuyên thiết thực để người phụ nữ trở thành tâm điểm 

trong tư duy, bằng lời thoại, trong giọng nói và biến giọng nói trở thành vũ khì 

     Phân loại: 658.409082 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009542 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011475-11476 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Lãnh đạo,Phụ nữ,Giao tiếp 

185. Huỳnh Vĩnh Sơn. 90-20-30, 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ / 

Huỳnh Vĩnh Sơn. - H. : Lao động, 2021. - 398tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ 90 bài học cơ bản về ý tưởng, câu chữ, cách thực hiện... khi 

làm một chiến dịch quảng cáo một cách sinh động, gần gũi, dễ hiểu thông qua các 

câu chuyện thực tế 
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     Phân loại: 659.1 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009582 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011553-11554 

     Từ khoá:Quảng cáo,Ý tưởng 

186. Hà Quang Phúc. Tự động hóa với cơ điện tử : Dùng cho các trường Đại học, 

Cao đẳng chuyên ngành Điện tử - Điện công nghiệp - Cơ điện tử - Giao thông vận 

tải / Hà Quang Phúc, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2021. - 480tr. : minh 

họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 2 

     Tóm tắt: Tổng quan về máy điện; các động cơ thông dụng; máy điện đồng bộ; 

động cơ DC và BLDC; động cơ bước; động cơ Servo; thiết bị đồng bộ 

     Phân loại: 621.3 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009557 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011507-11508 

     Từ khoá:Cơ điện tử,Tự động hoá 

187. Idzikowski, Chris. Chuyên gia của giấc ngủ ngon  = The expert guide to 

sleeping well / Chris Idzikowski ; Thảo Tâm dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2021. - 399tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm và tác dụng của giấc ngủ; các chu kỳ, giai đoạn 

của giấc ngủ; sự khác biệt về nhu cầu và đặc điểm của giấc ngủ theo độ tuổi, giới 

tính; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, cũng như các chứng rối loạn 

làm mất ngủ và các biện pháp đối phó; giới thiệu những liệu pháp thường được sử 

dụng để có một giấc ngủ ngon 

     Phân loại: 613.794 / CH527G 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009626 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011638-11639 

     Từ khoá:Giấc ngủ,Chăm sóc sức khoẻ 

188. Johnson, Kimberly Ann. Suối nguồn tươi trẻ cho mẹ sau sinh : Cẩm nang 

hướng dẫn chữa lành cơ thể, cân bằng cảm xúc và lấy lại sự tươi trẻ cho mọi bà mẹ 

sau sinh / Kimberly Ann Johnson; Thủy Hương dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ 

phần sách Thái Hà, 2020. - 354tr. : minh họa ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The fourth trimester: A postpartum guide to healing your 

body, balancing your emotions, and restoring your vitality 

     Phân loại: 618.2 / S515N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009543 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011477-11478 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khỏe,Sinh sản 

189. Jung-wan Kim. Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud : 20 câu chuyện sâu sắc 

từ bộ kinh cổ của người Do Thái : Dành cho bạn đọc 5+ / Jung-wan Kim, Yu Jin 

Seo ; Minh hoạ: Joung Yeon Yu ; Soo Ber dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 130tr. : 

tranh màu ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: All the wisdom you wonder : 20 tales from the Talmud for 

kids 

     Tóm tắt: Giới thiệu 20 câu chuyện giàu trí tuệ trong kinh Talmud đã được cải 

biên theo phong cách giản dị, vui tươi kèm theo lời hướng dẫn dễ hiểu nhằm giúp 

các em rút ra nhiều bài học sâu sắc 

     Phân loại: 649.6 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005349-5351 
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     Từ khoá:Bí quyết thành công,Dạy con 

190.  Khi thấy khó chịu, kiên quyết nói không! : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, 

Đinh Bằng ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35tr. : tranh vẽ ; 

24x25 cm. - (Giáo dục giới tình nhi đồng) 

     Phân loại: 649.65 / KH300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005153-5155 

     Từ khoá:Giáo dục gia đính,Giáo dục giới tính 

191.  Khoa học robot siêu sáng tạo - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny 

Jacoby ; Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. : 

minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 629.892 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005090-5092 

     Từ khoá:Robot,Trò chơi khoa học 

192. Leela Punyaratabandhu. Nấu ngon chuẩn Thái : 90 công thức món Thái đặc 

sắc chuẩn vị / Leela Punyaratabandhu ; Thu Hà dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 279tr. 

: ảnh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và 90 công thức món ăn của Thái 

Lan như: các món ăn nhẹ, các món ăn kèm cơm, món chình, các món ngọt, các 

công thức cơ bản và cách chuẩn bị 

     Phân loại: 641.59593 / N125N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009645 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011676-11677 

     Từ khoá:Chế biến,Nấu ăn,Món ăn 
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193. Lê Minh. Thuốc Nam trong gia đính / Lê Minh, Lê Ba, Hoàng Thủ. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 126tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài thuốc mang tính chất dân tộc phòng chống 50 

chứng thường gặp trong 5 thể bệnh (nội khoa, ngoại khoa, ngoài da, mắt, răng 

mêng) và 3 đối tượng bệnh tật có những nét riêng biệt (phụ nữ, trẻ em, người lớn 

tuổi) 

     Phân loại: 615.53 / TH514N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036097 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050803-50804 

     Từ khoá:Bài thuốc,Phòng trị bệnh,Cây thuốc nam 

194. Lê Tiến Thành. Nghệ thuật quản lý nhân sự  = Human resources / Lê Tiến 

Thành b.s.. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 183tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt:  Trình bày những điểm quan trọng trong phương pháp quản lý nhân sự 

như: Biết cách ra lệnh, chọn giải pháp, giải quyết trở ngại, đề xuất thưởng phạt, 

khích lệ nhân viên, tím ra được sở trường sở đoản của nhân viên, hướng dẫn nhân 

viên trong công việc, giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình... kèm theo 

những ví dụ cụ thể xảy ra trong thực tế 

     Phân loại: 658.3 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009631 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011648-11649 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Nghệ thuật lãnh đạo 

195. Masayuki Tadokoro. Khoa học về khởi nghiệp / Masayuki Tadokoro ; 

Nguyễn Hoàng Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 494tr. : minh hoạ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 20 giai đoạn từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến khi gặt hái 

thành công; kiểm chứng ý tưởng của khởi nghiệp, kiểm chứng khách hàng, kiểm 
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chứng phương pháp, sản xuất sản phẩm được thị trường đón nhận và cải cách để 

mở rộng quy mô 

     Phân loại: 658.11 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009586 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011559-11560 

     Từ khoá: Khởi nghiệp; Khoa học 

196. Nam Trần. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo : Nhìn nhận mặt trái của hạt 

giống tâm hồn / Nam Trần : Văn Lâm dịch. - H. : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 294tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên thật tác giả: Tôn Cường 

     Tóm tắt:  Thông qua góc nhìn của một người bính thường, vạch ra sự thật tàn 

khốc của cuộc đời - những sự thật phía sau thành công của nhiều người, giúp 

nghiêm túc nhận rõ cuộc sống tàn khốc để can đảm tiếp tục đương đầu 

     Phân loại: 650.1 / S455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009632 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011650-11651 

     Từ khoá:Cuộc sống,Thành công 

197.  Nghề nhân sự Việt - Nghìn lẻ chuyện giờ mới kể / Nam Nhân, Tiêu Yến 

Trinh, Lê Thị Kim Anh.... - H. : Công thương, 2021. - 306tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Kể lại các câu chuyện xúc động, thấm đẫm tính người về những người 

làm nghề nhân sự và những cảm nhận, bài học sâu sắc về chữ "Nhân", chữ "Tâm" 

trong cuộc sống 

     Phân loại: 658.300285 / NGH250N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009640 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011668-11669 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Lập kế hoạch 

198. Nguyễn Anh Tú. Ai là thầy thuốc tốt nhất của bạn? : Có thể bạn sẽ giật mình 

khi biết sự thật / Nguyễn Anh Tú ; Hoạ sĩ: Thái Hiền, Thu Hiền. - H. : Lao động, 

2021. - 142tr. : minh hoạ ; 19cm 

     Thư mục: tr. 137-139 

     Tóm tắt: Giới thiệu tám “thầy thuốc” giúp ta khỏe mạnh, đó là: dinh dưỡng hợp 

lý, vận động, nước, ánh nắng mặt trời, điều độ trong sinh hoạt và tiêu thụ, không 

khí, giấc ngủ và nghỉ ngơi, sự bình an và hạnh phúc 

     Phân loại: 613 / A103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036070 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050749-50750 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Bí quyết 

199. Nguyễn Hữu Lâm. Vật lý và kỹ thuật chân không / Nguyễn Hữu Lâm. - H. : 

Bách khoa Hà Nội, 2021. - 171tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 

     Thư mục: tr. 164 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản của vật lý chân không như: Động học 

phân tử các chất khí, các chế độ chảy và nguồn sinh ra khì đến các phương pháp đo 

chân không trực tiếp và gián tiếp, các bơm chân không cho phép tạo chân không 

thấp đến chân không siêu cao 

     Phân loại: 621.550711 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009615 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011614-11615 

     Từ khoá:Kĩ thuật chân không,Vật lì kĩ thuật 
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200. Nguyễn Mạnh Trí. Xoa bóp / Nguyễn Mạnh Trí ; Minh hoạ: Đỗ Thị Tuyết.... 

- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 111tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 108-109. - Thư mục: tr. 110-111 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về xoa bóp, hệ kinh huyệt, huyệt theo 

vùng và công thức điều trị, các thủ thuật xoa bóp, xoa bóp các vùng cơ thể, day 

bấm huyệt điều trị một số vấn đề sức khoẻ thông thường, xông hơi, các kỹ năng 

giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp 

     Phân loại: 615.822 / X401B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009587 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011561-11562 

     Từ khoá:Xoa bóp,Phòng trị bệnh,Chăm sóc sức khoẻ 

201. Nguyễn Thị Thanh Thủy. Cây thuốc quanh em : Sức mạnh chữa lành từ cây 

cỏ: Dành cho lứa tuổi 8+ / Nguyễn Thị Thanh Thủy b.s.; Nguyễn Văn Hiếu h.đ.; 

Nguyễn Phương Quỳnh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2021. - 247tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày tác dụng dược lý của một số cây rau, củ quả, cỏ cây quen 

thuộc thường gặp trong cuộc sống như: cải bẹ, cải trời, đay, giấp cá... 

     Phân loại: 615.321 / C126T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005326-5328 

     Từ khoá:Cây thuốc 

202. Nguyễn Tài. Sức cản thủy lực trong lòng dẫn / Nguyễn Tài. - H. : Xây dựng, 

2020. - 232tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục: tr. 225 
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     Tóm tắt: Giới thiệu nghiên cứu về tổn thất cột nước trong đường ống có áp và 

kết quả nghiên cứu tổn thất cột nước trong lòng dẫn hở, đặc biệt là các lòng dẫn có 

nhám lớn (tự nhiên và nhân tạo gia cường) về chọn thông số tuyến tính, vận tốc 

đặc trưng, cơ cấu số Reynolds... 

     Phân loại: 627 / S552C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009539 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011469-11470 

     Từ khoá:Dòng chảy,Sức cản,Thuỷ lực 

203. Nguyễn Võ Thông. Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép / Nguyễn Võ Thông. - 

H. : Xây dựng, 2020. - 138tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 134 

     Phân loại: 624.1821 / CH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009541 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011473-11474 

     Từ khoá:Kết cấu thép,Cấu kiện,Chế tạo 

204. Paul, Miranda. Chìn tháng yêu thương : Dành cho cha mẹ và các em nhỏ 3 - 

7 tuổi / Lời: Miranda Paul ; Tranh: Jason Chin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

     Tên sách tiếng Anh: Nine months 

     Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển quan trọng suốt chín 

tháng thai kì của em bé khi ở trong bụng mẹ và câu chuyện về một gia đính chuẩn 

bị chào đón thành viên mới với nhiều hình ảnh minh hoạ 

     Phân loại: 612.64 / CH311T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005304-5306 
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     Từ khoá:Phôi học,Thai nhi 

205. Perlmutter, David. IQ vượt trội / David Perlmutter, Carol Colman ; Hồ Thu 

Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 332tr. ; 23cm 

     Phân loại: 649.122 / I-313V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009639 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011664-11665 

     Từ khoá:Nuôi dạy trẻ,Phát triển,Não 

206.  Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa / Đái Duy Ban, 

Phạm Công Hoạt, Nguyễn Việt Phương, Lê Huỳnh Thanh Phương. - H. : Thế giới, 

2021. - 266tr. : bảng ; 23cm 

     Thư mục: tr. 265-266 

     Tóm tắt: Cung một số kiến thức cơ bản về những căn bệnh phổ biến như béo 

phí, suy dinh dưỡng, đái tháo đường, suy thận, ung thư, gout, tim mạch, loãng 

xương, nội tiết, thiếu máu, thiếu vitamin A và B1. Hướng dẫn những chế độ dinh 

dưỡng đơn giản, hiệu quả để phòng ngừa và không cho bệnh tật có cơ hội xuất hiện 

     Phân loại: 616.399 / PH431V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009612 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011610-11611 

     Từ khoá:Phòng trị bệnh,Rối loạn chuyển hoá 

207. Sanderson, Aston. Sống tối giản cho đời thanh thản : Dọn dẹp để sống ít mà 

chất / Aston Sanderson ; Tô Thị Tuyết Lan dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2021. - 103tr. ; 20cm 

     Tên sách Tiếng Anh: Minimalism living 



84 

 

 

 

     Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn về nền tảng của triết lý sống tối giản, bao gồm 

định nghĩa, tác dụng, mẹo thực tế để sử dụng vào quá trình dọn dẹp về cả đồ đạc 

lẫn tinh thần, mạnh dạn vứt bỏ những thứ không cần thiết và chọn cho mình một 

lối sống "ít mà chất", giữ lại những thứ giá trị và quan trọng với bản thân 

     Phân loại: 646.7 / S455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036085 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050779-50780 

     Từ khoá: Tối giản; Hạnh phúc,Phong cách sống 

208. Simon, Hermann. Lời tự thú của một bậc thầy định giá : Cách giá cả tác 

động lên mọi thứ / Hermann Simon ; Dịch: Khánh Trang, Nguyễn Ngọc Anh. - H. : 

Công thương, 2020. - 350tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Confessions of the pricing man: How price affects 

everything 

     Tóm tắt: Trính bày các phương pháp định giá thành công và tối đa hoá giá trị 

thông qua việc định giá cho doanh nghiệp và khách hàng nhằm giúp các nhà quản 

lý và điều hành sử dụng định giá như một cách thức để tạo ra thị trường mới, phát 

triển doanh nghiệp và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững 

     Phân loại: 658.816 / L462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009614 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011628-11629 

     Từ khoá:Định giá,Giá cả,Kinh doanh 

209. Tetsuya Inamura. Biến kiến thức thành tiền bạc / Tetsuya Inamura ; Thu Tơ 

dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 215tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Tóm tắt tầm quan trọng của việc học đối với thành công và giới thiệu 

các phương pháp, cũng như cách tư duy hiệu quả để biến kiến thức, tài năng và 

kinh nghiệm của bản thân thành tiền bạc 

     Phân loại: 650.12 / B305K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036086 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050781-50782 

     Từ khoá:Thành công,Tài chính cá nhân,Học vấn 

210. Thái Hoàng. Các phương pháp phân tìch nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu 

vật liệu polyme / Thái Hoàng (ch.b.), Nguyễn Thúy Chinh. - H. : Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, 2020. - 217tr. : minh họa ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo ứng 

dụng và phát triển công nghệ cao) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 205-217 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến polyme. Các phương 

pháp ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu polyme: Phân tích nhiệt lượng quét vi sai, 

phân tích nhiệt vi sai, phân tích nhiệt khối lượng, phân tìch cơ nhiệt, phân tìch cơ 

nhiệt động, phân tích quang nhiệt, phân tích khí thoát ra, phân tích nhiệt 

     Phân loại: 620.192 / C101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009549 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011491-11492 

     Từ khoá:Ứng dụng,Vật liệu polime,Phân tích nhiệt 

211.  Thắc mắc của tuổi mới lớn : Dành cho lứa tuổi 9+. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

20cm 

          T. 1 : Cơ thể mình thật lạ/ Lời: Kang Soon Ye, Tranh: Son Jaesoo, Iwi, 

Nguyễn Ngọc Linh dịch. - 2021. - 199tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 612.60835 / TH113M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017078-17080 

     Từ khoá:Giới tính,Sinh lí,Tuổi mới lớn 

212.  Thắc mắc của tuổi mới lớn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Kang Soon Ye ; 

Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyễn Ngọc Linh dịch. -  Tái bản lần thứ 5. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 195tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T. 2 : Cơ thể mình rất quan trọng. - 2021. - 195tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 612.60835 / TH113M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017081-17083 

     Từ khoá:Giới tính,Sinh lí,Tuổi mới lớn 

213.  Thắc mắc của tuổi mới lớn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Kang Soon Ye ; 

Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyễn Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 182tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T. 3 : Tò mò về cơ thể mình. - 2021. - 182tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 612.60835 / TH113M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017084-17086 

     Từ khoá:Tuổi mới lớn,Sinh lí,Giới tính 

214.  Thắc mắc của tuổi mới lớn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Koo Sungae, Kim 

Daeshik, Pang Myunggeol ; Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyễn Ngọc Linh dịch. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 161tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T. 4 : Những điều cần biết về giới tính. - 2021. - 161tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 612.60835 / TH113M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017087-17089 



87 

 

 

 

     Từ khoá:Giới tính,Tuổi mới lớn,Sinh lí 

215.  Tiêu chuẩn Quốc gia : TCVN 5438:2016 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa, 

TCVN 6017:2015 Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn 

định thể tìch. TCVN 6820:2015 Xi măng poóc lăng chứa bari - Phương pháp phân 

tích hoá học, TCVN 10653:2015 Xi măng - Phương pháp xác định độ đông cứng 

sớm bằng dụng cụ Vicat. TCVN 10654:2015 Chất tạo bọt cho bê tông bọt - 

Phương pháp thử.... - H. : Xây dựng, 2020. - 152tr. : ảnh, bảng ; 31cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tiêu chuẩn quốc gia, gồm các quy định về phạm vi áp 

dụng; tiêu chuẩn viện dẫn; thuật ngữ, định nghĩa cùng các nguyên tắc thử nghiệm, 

đo lường... theo TCVN 5438:2016 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa, TCVN 

6017:2015 Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể 

tích, TCVN 6820:2015 Xi măng poóc lăng chứa bari - Phương pháp phân tìch hoá 

học, TCVN 10653:2015 Xi măng - Phương pháp xác định độ đông cứng sớm bằng 

dụng cụ Vicat, TCVN 10654:2015 Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp 

thử... 

     Phân loại: 666.940218597 / T309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009525 

     Từ khoá:Xi măng,Tiêu chuẩn nhà nước,Vật liệu xây dựng,Tiêu chuẩn kĩ thuật 

216. Trƣơng Cần. Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi / Trương Cần ; Hồ 

Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 107tr. ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ 

ngoan) 

     Phân loại: 649.7 / CH100M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017118-17120 

     Từ khoá:Dạy con,Tự lập 
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217. Trƣơng Cần. Dũng cảm đối mặt với khó khăn / Trương Cần ; Lan Phương 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 131tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của 

đứa trẻ ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp ý nghĩa về kỹ năng sống 

giúp trẻ nhận thức đúng đắn về bản thân, làm một người dũng cảm đối mặt với khó 

khăn trong cuộc sống, tích cực đối diện với thất bại và xây dựng mối quan hệ tốt 

đẹp 

     Phân loại: 649.7 / D513C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017139-17141 

     Từ khoá: Dũng cảm; Kĩ năng sống,Dạy con 

218. Trƣơng Cần. Học cách làm chủ bản thân : Tôi là chế ngự đại vương / Trương 

Cần ; Bìch Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 119tr. ; 20cm. - (Nhật ký trưởng 

thành của đứa trẻ ngoan) 

     Phân loại: 649.7 / H419C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017121-17123 

     Từ khoá:Dạy con,Kỹ năng sống 

219. Trƣơng Cần. Làm một người bao dung / Trương Cần ; Phạm Hồng dịch. - H. 

: Dân trí, 2021. - 119tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ 

ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về tấm lòng khoan dung, nhân 

hậu, rộng lượng trong cuộc sống, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trình 

trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / L104M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017127-17129 

     Từ khoá:Dạy con,Đạo đức 
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220. Trƣơng Cần. Làm một người biết ơn / Trương Cần ; Lan Phương dịch. - H. : 

Dân trí, 2021. - 135tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ 

ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về lòng biết ơn trong cuộc 

sống, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trính trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / L104M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017130-17132 

     Từ khoá: Lòng biết ơn; Kĩ năng sống,Dạy con 

221. Trƣơng Cần. Làm một người trung thực / Trương Cần ; Hồ Linh dịch. - H. : 

Dân trí, 2021. - 115tr. ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan) 

     Phân loại: 649.7 / L104M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017112-17114 

     Từ khoá:Dạy con,Trung thực 

222. Trƣơng Cần. Thói quen tốt theo tôi trọn đời / Trương Cần ; Bìch phương 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 119tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của 

đứa trẻ ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, từ bỏ các thói 

quen xấu, xây dựng tính cách tốt trong quá trính trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / TH428Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017136-17138 

     Từ khoá:Thói quen,Dạy con 

223. Trƣơng Cần. Thực ra tôi rất giỏi / Trương Cần ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân 

trí, 2021. - 119tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan) 

     Phân loại: 649.7 / TH552R 



90 

 

 

 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017115-17117 

     Từ khoá:Dạy con,Kỹ năng sống 

224. Trƣơng Cần. Tôi là chế ngự đại vương : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trương 

Cần ; Bìch Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 119tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký 

trưởng thành của đứa trẻ ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về sự tự giác, tự lập, bồi dưỡng 

những đức tính tốt đẹp, tiếp thu năng lượng tích cực trong cuộc sống, giúp trẻ rèn 

luyện kỹ năng sống trong quá trính trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / T452L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017142-17144 

     Từ khoá:Đạo đức,Dạy con,Tính cách 

225. Trƣơng Cần. Việc của mình tự mính làm / Trương Cần ; Lệ Quyên dịch. - H. 

: Dân trí, 2021. - 123tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ 

ngoan) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về sự tự giác, tự lập trong cuộc 

sống, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trính trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / V303C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017133-17135 

     Từ khoá:Tự lập,Dạy con 

226. Trƣơng Cần. Việc học không hề đáng sợ / Trương Cần ; Bìch Phương dịch. - 

H. : Dân trí, 2021. - 127tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ 

ngoan) 

     Tóm tắt:  Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về ý nghĩa, tầm quan trọng và 

động lực của việc học tập, bồi dưỡng khát vọng, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống 

trong quá trính trưởng thành của mình 
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     Phân loại: 649.7 / V303H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017124-17126 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy con 

227. Trần Minh Phƣơng Thảo. Đừng yêu thầm nữa, tỏ tính đi / Trần Minh 

Phương Thảo ; Nguyễn Hằng Nga h.đ.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 171tr. : hình vẽ ; 

19cm 

     Tóm tắt: Cẩm nang truyền động lực và kinh nghiệm từng bước chinh phục một 

người mà mình thích: Từ tiếp cận, phát tín hiệu, thể hiện bản thân, thăm dò đối 

phương đến tỏ tình 

     Phân loại: 646.77 / Đ556Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036098 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050805-50806 

     Từ khoá: Tỏ tình; Tình yêu,Cuộc sống 

228.  Tớ sẽ thử xem sao  = I will try : Dành cho tuổi 3 - 10 / Lời: Laurie Wright ; 

Minh họa: Ana Santos ; Chử Vi Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 30tr. : 

tranh màu ; 22cm. - (Mindful Mantras - Kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân) 

     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngày 

     Phân loại: 649.7 / T460S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005060-5062 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

229.  Tớ sẽ ổn thôi mà  = I will be ok : Dành cho tuổi 3-10 / Lời: Laurie Wright ; 

Minh họa: Ana Santos ; Chử Vi Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 26tr. : 

tranh màu ; 22cm. - (Mindful Mantras - Kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân) 
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     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngày 

     Phân loại: 649.7 / T460S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005066-5068 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

230.  Tớ thấy mình quan trọng  = I matter! : Dành cho tuổi 3-10 / Lời: Laurie 

Wright ; Minh họa: Ana Santos ; Bạch Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. 

- 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Mindful Mantras - Kĩ năng nhận thức, quản lý bản 

thân) 

     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngà 

     Phân loại: 649.7 / T460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005069-5071 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

231.  Tớ tin vào bản thân  = I believe in myself : Dành cho tuổi 3-10 / Lời: 

Laurie Wright ; Minh họa: Ana Santos ; Bạch Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 27tr. : tranh màu ; 22cm. - (Mindful Mantras - Kĩ năng nhận thức, quản lý 

bản thân) 

     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngày 

     Phân loại: 649.7 / T460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005063-5065 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 
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232.  Tớ xoay xở ngon ơ  = I can handle it : Dành cho tuổi 3 - 10 / Lời: Laurie 

Wright ; Minh họa: Ana Santos ; Nguyễn Lê Minh Phụng dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 26tr. : ảnh màu, tranh màu ; 22cm. - (Mindful Mantras - Kĩ năng 

nhận thức, quản lý bản thân) 

     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngày 

     Phân loại: 649.7 / T460X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005054-5056 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

233.  Tớ xoay xở ngon ơ dù việc khó lắm cơ  = I can handle special occasions : 

Dành cho tuổi 3-10 / Lời: Laurie Wright ; Minh họa: Ana Santos ; Nguyễn Lê 

Minh Phụng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 22cm. - 

(Mindful Mantras - Kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân) 

     Tóm tắt: Đưa ra các cách xử lí tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống, 

giúp trẻ vượt qua những rắc rối hằng ngày 

     Phân loại: 649.7 / T460X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005057-5059 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

234. Từ Khắc Thành. Sống chung với ung thư / Từ Khắc Thành ; Phạm Thanh 

Vân dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 274tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 257-274 

     Tóm tắt: rang bị những kiến thức, nhận thức đúng đắn về ung thư, chuẩn bị tâm 

lí tốt và áp dụng phương pháp điều trị mới và phù hợp giúp con người sống chung 

và biến ung thư thành một căn bệnh mạn tính có thể kiểm soát 

     Phân loại: 616.994 / S455C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009581 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011551-11552 

     Từ khoá:Ung thư,Điều trị 

235. William, Anthony. Cơ thể tự chữa lành : Phục hồi tuyến giáp / Anthony 

William ; Xanh Va dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 404tr. : ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về thông tin, phương pháp điều trị bệnh tuyến 

giáp an toàn và hiệu quả: Những tiết lộ về tuyến giáp, những sai lầm vĩ đại đang 

kìm hãm bạn, phục hồi tuyến giáp, bí mật của giấc ngủ 

     Phân loại: 616.44 / C460T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009647 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011666-11667 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Điều trị,Tuyến giáp 

236.  Xấu thế nào - Đẹp ra sao : Bí kíp thẩm định thiết kế trong marketing. - Tái 

bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2021. - 200tr. : minh hoạ ; 20cm. - (Bộ sách Mỹ 

thuật ứng dụng trong marketing) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 21 câu hỏi gợi ý kiểm định và 9 bí kíp thẩm định thiết kế, 

cùng các trải nghiệm tương tác trực tiếp qua các trò chơi và thử thách thú vị, giúp 

bạn đọc nhanh chóng nắm bắt các yếu tố cốt lõi trong thẩm mỹ và dễ dàng ứng 

dụng thiết kế vào hoạt động marketing thương hiệu một cách bài bản 

     Phân loại: 658.8 / X125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036058 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050725-50726 

     Từ khoá:Tiếp thị,Thẩm định,Thiết kế,Bí quyết 
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237. Zelinski, Ernie J.. Bí quyết nghỉ hưu hạnh phúc, phóng khoáng và tự do : 

Những kiến thức hưu trì mà bạn sẽ không nhận được từ cố vấn tài chính của mình / 

Ernie J. Zelinski ; RBooks dịch. - H. : Lao động; Công ty R Books, 2020. - 334tr. : 

hình vẽ, sơ đồ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to retire happy, wild, and free 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên truyền cảm hứng để tận hưởng cuộc sống 

một cách trọn vẹn nhất, giúp cho người nghỉ hưu lập kế hoạch theo cách mới mẻ và 

ý nghĩa, nhín nhận việc nghỉ hưu thật đúng đắn, và cách để tận hưởng cuộc sống 

hậu nghỉ việc và tạo ra một kỳ nghỉ hưu năng động, hài lòng và hạnh phúc 

     Phân loại: 646.79 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009635 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011656-11657 

     Từ khoá:Bí quyết,Hạnh phúc,Người nghỉ hưu 

238. Đặng Hoàng Giang. Đại dương đen : Những câu chuyện từ thế giới của trầm 

cảm / Đặng Hoàng Giang ; Trần Thu Ngân m.h.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 

483tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 616.8527 / Đ103D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036094 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050797-50798 

     Từ khoá:Trầm cảm,Rối loạn tâm lí 

239. Молотников, В. Я.. Lý thuyết đàn hồi và lý thuyết dẻo / В. Я. Молотников, 

А. А. Молотникова ; Lê Quang Minh dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 

515tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 497-515 
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     Tóm tắt: Trính bày các cơ sở của lý thuyết đàn hồi, các biến thể toán học cơ bản 

của lý thuyết dẻo, phát triển khái niệm về trượt trong lý thuyết dẻo, biến dạng 

không đàn hồi của vật liệu đất 

     Phân loại: 620.11232 / L600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009601 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011589-11590 

     Từ khoá:Cơ học chất rắn,Lí thuyết đàn hồi,Lí thuyết dẻo 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

240. Corbusier, Le. Hướng tới một nền kiến trúc mới  = Vers une architecture / Le 

Corbusier; Người dịch: Ngô Ngọc Lê, Nguyễn Phương Ngọc Anh, Lê Thị Thanh 

Huyền. - H. : Xây dựng, 2020. - 243tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 724.6 / H561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009540 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011471-11472 

     Từ khoá:Kiến trúc 

241. Gwé. Sân khấu kịch trong sách Kamishibai - Ba chú heo con / Gwé ; Phạm 

Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 10 tờ : tranh màu ; 18 x 24 cm. - (Dành cho 

trẻ em từ 3 tuổi trở lên) 

     Phân loại: 792.6 / S121K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023496-23498 

     Từ khoá:Sân khấu,Kịch 
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242. Gwé. Sân khấu kịch trong sách Kamishibai - Cô bé quàng khăn đỏ / Gwé ; 

Phạm Nhàn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 10 tờ : tranh màu ; 18 x 24 cm. - 

(Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên) 

     Phân loại: 792.6 / S121K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023493-23495 

     Từ khoá:Sân khấu,Kịch 

243. Hoàng Hạc. Tự học và thực hành Guitar Bass / Hoàng Hạc b.s.. - Thanh Hóa 

: Nxb. Thanh Hóa; Công ty cổ phần văn hoá Văn Lang, 2021. - 151tr. : minh họa ; 

27cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức căn bản về guitar bass và hướng dẫn luyện 

tập guitar bass. Giới thiệu nhạc lì, kĩ thuật cơ bản và nâng cao của guitar bass, hợp 

âm rải, scale, walking bass, slap bass, tapping 

     Phân loại: 787.87 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009554 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011501-11502 

     Từ khoá:Thực hành,Đàn ghi ta,Âm nhạc 

244. John, Elton. Tôi / Elton John; Người dịch: Nguyễn Phát, Triều Nguyễn 

Quỳnh Như. - H. : Dân trí, 2021. - 383tr., 21tr. ảnh ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Me 

     Phân loại: 782.42166092 / T452 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009534 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011459-11460 

     Từ khoá: John;  Elton;  1947- ;  Nhạc sĩ;  ca sĩ;  Anh; Cuộc đời,Sự nghiệp 
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245. Kate Watson-Smyth. Thích ở nhà : Decor nhà theo phong cách riêng của 

bạn! / Kate Watson-Smyth ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 229tr. : tranh vẽ 

; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 câu hỏi giải đáp những điều bạn cần biết trong việc 

thiết kế và trang trí cho một ngôi nhà theo các chủ đề: bố cục và mặt sàn; sơn và 

trang trí, cửa sổ và cửa ra vào; nội thất cố định và đồ đạc; hệ thống chiếu sáng; khu 

vực nấu nướng và ăn uống; nghỉ ngơi và làm việc; tắm và ngủ; những mẹo hữu ích 

cho người thuê nhà và mua nhà lần đầu 

     Phân loại: 747 / TH302-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009646 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011678-11679 

     Từ khoá:Thiết kế,Trang trí nội thất 

246. Leidtke, Amy. Xưởng nghệ thuật của danh họa Leonardo Da Vinci : Phát 

minh, sáng chế và thực hành Steam như một thiên tài / Amy Leidtke ; Ngô Hoàng 

Anh dịch ; CUCA Việt Nam h.đ.. - H. : Dân trí, 2021. - 144tr. : minh hoạ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Leonardo's art workshop 

     Tóm tắt: Giới thiệu 25 dự án nghệ thuật và các thí nghiệm về màu sắc, bóng tối 

và ánh sáng, đường nét và hoạ tiết, hình dạng và cấu trúc, quang học và những hiệu 

ứng đặc biệt được lấy cảm hứng từ danh hoạ Leonardo da Vinci giúp các em suy 

nghĩ, phát minh, sáng chế và thực hành STEAM như một thiên tài 

     Phân loại: 702.8 / X561N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002659-2661 

     Từ khoá: STEAM; Nghệ thuật 
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247. Moore, Gareth. Nhẩm nhanh tính giỏi : 100+ thử thách để trẻ yêu toán hơn / 

Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 161tr. : hình vẽ ; 

20cm. - (Brain games) 

     Tóm tắt: Gồm hơn 100 câu đố tính nhẩm nhanh với các chủ đề đa dạng, thiết kế 

sáng tạo, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy và tình toán linh hoạt, đồng thời khơi gợi 

niềm đam mê toán học 

     Phân loại: 793.74 / NH120N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023604-23606 

     Từ khoá:Toán học,Trò chơi,Sách thiếu nhi 

248. Moore, Gareth. Thể dục trí não : 100+ thử thách để trẻ thông minh hơn / 

Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 175tr. : hình vẽ ; 

20cm. - (Brain games) 

     Tóm tắt: Bao gồm hơn 100 câu đố trí tuệ, được thiết kế đa dạng để khám phá 

từng loại trí thông minh của trẻ 

     Phân loại: 793.73 / TH250D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023601-23603 

     Từ khoá:Trí tuệ,Trò chơi 

249. Moulou, Patrick. 1000 hợp âm cho đàn organ và piano / Patrick Moulou, Art 

Mickaëlian; Thiên Kim dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 110tr. : minh 

họa ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các thế bấm cơ bản cũng như hai thế đảo khác nhau của 

1000 thế bấm các hợp âm thường dùng nhất cho đàn organ, piano 

     Phân loại: 786.21252 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009555 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011503-11504 

     Từ khoá:Âm nhạc,Hợp âm,Đàn piano,Đàn organ 

250.  Nghệ thuật siêu ấn tƣợng - Các trò chơi thực hành / Viết lời: Jenny 

Jacoby ; Minh họa: Vicky Barker ; Ngọc Ka dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 32tr. : 

minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục Khoa học - STEM (Stem quanh ta)) 

     Phân loại: 700 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005084-5086 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Trò chơi khoa học 

251.  Nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven : Truyện tranh : 7 - 15 tuổi / Viết lời: 

Bang Mijin ; Minh họa: Lee Sang-in ; Lỗ Minh Hòa dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 

49tr. : tranh màu ; 25cm. - (Những bộ óc vĩ đại) 

     Phân loại: 784.2184092 / NH100S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005298-5300 

     Từ khoá:Nhạc sĩ,Cuộc đời,Sự nghiệp 

252. Riggs, Seth. Hát như nói - Sự thành công của các ca sĩ huyền thoại / Seth 

Riggs ; Dịch: Đặng Vân Anh, Bùi Triệu Yên ; Bùi Triệu Yên h.đ.. - H. : Hồng 

Đức, 2017. - 102tr. ; 30cm 

     Phụ lục: tr. 93-95 

     Tóm tắt: Tiếp cận môn học bằng hai khía cạnh bao gồm tư duy khoa học và 

cảm nhận thể chất, cho phép hát một cách thoải mái như khi sử dụng giọng để nói, 

và được thực hành qua 30 bài tập luyện thanh nhạc cơ bản 

     Phân loại: 782.007 / H110N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009591 

     Từ khoá:Thanh nhạc,Đào tạo 
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253. Strong, Damara. Thử thách Stem : 100+ câu đố để trẻ sáng tạo hơn / Damara 

Strong, Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 167tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - (Brain games) 

     Tóm tắt: Bao gồm hơn 100 câu đố thuộc các bộ môn khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật, toán học giúp các em nhỏ rèn luyện não bộ 

     Phân loại: 793.73 / TH550T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023607-23609 

     Từ khoá:Trò chơi,Câu đố 

254.  Thế giới nghệ thuật trong bảo tàng. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 26cm 

          T. 1 : Louvre và những tác phẩm kinh điển/ Lời: Rhee Boa, Tranh: Lee 

Jeong Hwa, Dịch: Ùshinhi. - 2020. - 79tr. : ảnh màu 

     Phân loại: 740 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005204-5206 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Bảo tàng 

255.  Thế giới nghệ thuật trong bảo tàng : Dành cho trẻ 8+ / Lời: Jang Se 

Hyeon ; Tranh: Lee Jeong Hwa ; Dịch: Ù Shinhi. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 79tr. : 

ảnh màu ; 26cm 

          T. 2 : Bảo tàng quốc gia London và nhừng tác phẩm kinh điển. - 2020. - 79tr. 

: ảnh màu 

     Phân loại: 740 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005207-5209 

     Từ khoá:Bảo tàng,Nghệ thuật 
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256.  Thế giới nghệ thuật trong bảo tàng : Dành cho trẻ 8+ / Lời: Oh Joo Young 

; Tranh: Lee Jeong Hwa ; Dịch: Ù Shinhi. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 79tr. : ảnh màu ; 

26cm 

          T. 3 : Uffivi và những tác phẩm kinh điển. - 2020. - 79tr. : ảnh màu 

     Phân loại: 740 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005210-5212 

     Từ khoá:Bảo tàng,Nghệ thuật 

257. Tripp, Karyn. Toán học và nghệ thuật sáng tạo cho trẻ em / Karyn Tripp ; Bá 

Đạt dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 121tr. ; 25cm 

     Phân loại: 793.74 / T406H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005177-5179 

     Từ khoá:Toán học,Trò chơi,Nghệ thuật 

258. Trần Tƣờng Thụy. Thiết kế kiến trúc Render với Sketchup và Revit / Trần 

Tường Thụy, Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên, 2020. - 399tr. : minh họa ; 

24cm 

     Thư mục: tr. 2. - Phụ lục: tr. 361-398 

     Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng và khai thác có hiệu quả chương trính Lumion 

trong kiến trúc và xây dựng 

     Phân loại: 720.28566 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009556 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011505-11506 

     Từ khoá: Chương trính Lumion; Ứng dụng,Kiến trúc,Phần mềm Render,Thiết 

kế 
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259. Vũ Thị Hồng Hạnh. Sổ tay thiết kế đồ án trường Cao đẳng dạy nghề / Vũ 

Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Thanh Thảo. - H. : Xây dựng, 2020. - 126tr. : minh hoạ 

; 27cm 

     Thư mục cuối mỗi phần 

     Tóm tắt: Trính bày đề cương môn học; lịch trình và nội dung học phần; hướng 

dẫn thiết kế kiến trúc và một số đề đồ án đã được biên soạn về trường cao đẳng sân 

khấu điện ảnh, trường cao đẳng mỹ thuật ứng dụng, trường cao đẳng kỹ thuật... 

     Phân loại: 725 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003545 

     Từ khoá:Đồ án,Thiết kế kiến trúc,Công trình công cộng 

 

800 - VĂN HỌC 

260. Akiyo Kimi. Con tự ngủ một mính được rồi! : Truyện tranh : Dành cho tuổi 

5+ / Akiyo Kimi ; Minh họa: Kako Hasegawa ; Chi Anh dịch. - In lần thứ 2. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 

     Phân loại: 895.63 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005150-5152 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

261. Angelou, Maya. Tôi biết tại sao chim trong lồng vẫn hót : Tự truyện / Maya 

Angelou  ; Quế Chi dịch. - H. : Văn học, 2021. - 339tr. ; 24cm 

     Phân loại: 818.5409 / T452B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009604 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011595-11596 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

262. Bradshaw, Sarah. Bố mẹ luôn bên con : 3 - 6 tuổi / Sarah Bradshaw, Cee 

Biscoe ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Gia đính yêu thương) 

     Phân loại: 811 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023465-23467 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

263. Chanyang Cho. Nàng heo Annie gầy còm : Câu chuyện về tình bạn và tình 

yêu thương / Chanyang Cho ; Minh hoạ: Gapkyu Lee ; Quỳnh Thơ dịch. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2020. - 110tr. : tranh màu ; 

21cm 

     Phân loại: 895.73 / N106H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002653-2655 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

264. Chu Mai Sâm. Danh nghĩa nhân dân / Chu Mai Sâm ; Lục Hương dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 506tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / D107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009597 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011579-11580 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

265.  Chuẩn bị hành trang vào đời - Lia thia con : Truyện tranh / Viết: Nguyễn 

Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 36tr. : 

tranh màu ; 25cm. - (Rèn phẩm chất dẫn đầu) 

     Phân loại: 895.9223 / CH502B 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005244-5246 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

266.  Cháu không bị ốm đâu : Truyện tranh / Eiko Kadono, Moko Taruishi ; 

Dịch, hiệu đình: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 31tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: I've got well thanks to Dr. Bear 

     Phân loại: 895.63 / CH111K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.004863-4864, T1VV.005192-5194 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

267.  Chú nhỏ ôm giấc mơ tiên : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 5+ / Viết: 

Nguyễn Hoàng Vũ ; Vẽ: Gà's little world. - H. : Kim Đồng, 2021. - 39tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn. Khác biệt mới tuyệt làm sao) 

     Phân loại: 895.9223 / CH500N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005265-5267 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

268. Chảo Yến. Đường ngược chiều: Từ bản người Dao đến học bổng Erasmus / 

Chảo Yến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2020. - 277tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ561N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036088 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050785-50786 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



106 

 

 

 

269. Du Sa. Bé tập đọc, học điều hay - Con sâu đói bụng  = Learn to read & Read 

to learn: The very hungry caterpillar : Truyện tranh : Sách tương tác phát triển EQ / 

Du Sa ; Nancy Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 59tr. : hình vẽ ; 22cm 

     Phân loại: 808.83 / B200T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005072-5074 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học nước ngoài 

270. Du Sa. Bé tập đọc - học điều hay: Cây bút chí dũng cảm :  = Learn to read & 

Read to learn: The brave pencil : Truyện tranh : Sách tương tác phát triển EQ / Du 

Sa ; Nancy Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 59tr. : hình vẽ ; 22cm. - 

(Tủ sách Tiềm thức. Truyện tiềm thức cho bé tập nói) 

     Phân loại: 808.83 / B200T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005078-5080 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học nước ngoài 

271. Du Sa. Bé tập đọc - học điều hay: Trốn thôi! Trốn thôi!  = Learn to read & 

Read to learn: Hide and seek! : Truyện tranh : Sách tương tác phát triển EQ / Du 

Sa ; Nancy Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 59tr. : hình vẽ ; 22cm. - 

(Tủ sách Tiềm thức. Truyện tiềm thức cho bé tập nói) 

     Chình văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 808.83 / B200T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005075-5077 

     Từ khoá:Văn học nước ngoài,Văn học thiếu nhi 

272. Elson, Jane. Bay bằng đôi cánh gãy  = How to fly with broken wings / Jane 

Elson ; Nhung Nhung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 324tr. ; 20cm 

     Thư mục cuối chình văn 
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     Phân loại: 823 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017151-17153 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

273.  Em làm quen với khoa học - Cuộc chiến giữa nông trại Celia và Kỵ Sĩ 

Đen / Sun Li kể ; Minh hoạ: Lei Xinyi ; Ume Chan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 

- 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023565-23567 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

274.  Em làm quen với khoa học - Gấu con muốn xuống núi : Áp suất : Truyện 

tranh / Sun Li kể ; Minh họa: Ma Xiuyun ; Ume Chan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023574-23576 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

275.  Em làm quen với khoa học - Gấu nâu tìm việc làm : Khúc xạ ánh sáng : 

Truyện tranh / Ling Long kể ; Minh hoạ: Lei Xinyi ; Ume Chan dịch. - H. : Công 

ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam; Nxb. Hà Nội, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023553-23555 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 



108 

 

 

 

276.  Em làm quen với khoa học - Heo ụt ịt may mắn : Quán tính : Truyện 

tranh / Ling Long kể ; Minh họa: Jang Jingya ; Ume Chan dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023559-23561 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

277.  Em làm quen với khoa học - Ngƣời tuyết biến mất rồi : Hình thái vật 

chất : Truyện tranh / Ling Long kể ; Minh hoạ: Liang Lemon ; Ume Chan dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023562-23564 

     Từ khoá:Trung Quốc,Văn học thiếu nhi 

278.  Em làm quen với khoa học - Quả táo đâu mất rồi : Trọng lực : Truyện 

tranh / Sun Li kể ; Minh họa: Yuri Art ; Ume-Chan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023571-23573 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

279.  Em làm quen với khoa học - Thỏ luôn có cách : Nguyên lý đòn bẩy : 

Truyện tranh / Sun Li kể ; Minh hoạ: Doudou Yu ; Ume Chan dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Tủ sách STEM cho bé) 
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     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023556-23558 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

280.  Em làm quen với khoa học - Á, kẻ cƣớp! : Tĩnh điện : Truyện tranh / 

Ling Long kể ; Minh hoạ: Jupiter Studio ; Ume Chan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tủ sách STEM cho bé) 

     Phân loại: 895.13 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023568-23570 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

281. Finlay, Mick. Thám tử Arrowood : Giới thượng lưu tím đến Sherlock Holmes 

số còn lại cậy nhờ Arrowood / Mick Finlay; Thuý dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 

398tr. ; 23cm 

     Phân loại: 823.92 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009552 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011497-11498 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

282. Fuentes, Roberto. Estrella và Luz - Ngước mắt thấy mặt trăng / Roberto 

Fuentes ; Dịch: Dương Hồng Hà, Vũ Hoàng Quân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2020. - 111tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 863 / E207V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017069-17071 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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283. Fuentes, Roberto. Estrella - cô bé đến từ những vì sao / Roberto Fuentes ; 

Dương Hồng Hà dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 107tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 863 / E207C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017057-17059 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

284. Fuentes, Roberto. Kuyen - Chuyện của "mặt trăng" / Roberto Fuentes ; 

Dương Hồng Hà dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 227tr. ; 19cm 

     Phân loại: 863 / K524C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017060-17062 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

285. Gee, Maggie. Máu / Maggie Gee; Thanh Yên dịch. - H. : Thế giới; Công ty 

TNHH Văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 390tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Blood 

     Phân loại: 823.914 / M111 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009538 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011467-11468 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

286. Giáng Hƣơng. Paris 55 ngày cấm túc - Nhật ký viết từ tâm dịch / Giáng 

Hương. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 

215tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / P109N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036066 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050813-50814 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

287. Gomi Taro. Mùa xuân của Bê con : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở 

lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Gomi Taro ; Dịch, h.đ: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - 

H. : Kim Đồng, 2020. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Truyện tranh Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / M501X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005050-5053 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

288. Gomi Taro. Trước tiên xin lỗi nhé : Truyện tranh / Gomi Taro ; Dịch, h.đ.: 

Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tranh 

truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / TR557T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023468-23471 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

289. Groff, Lauren. Định mệnh và cuồng nộ / Lauren Groff; Anh Thư dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 432tr. ; 

24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Fates and Furies 

     Phân loại: 813.6 / Đ312M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009561 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011515-11516 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

290. Haig, Matt. Thư viện nửa đêm / Matt Haig ; Matryoshka dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 418tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 823.92 / TH550V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036090 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050789-50790 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

291.  207 đề và bài văn 10 / Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Hà, Thái Thành Vinh.... 

- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 339tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 807 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009573 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011540-11541 

     Từ khoá:Đề thi,Lớp 10,Tập làm văn,Bài văn 

292. Harrold, A. F.. Người bạn ảo ảnh  = The imaginary : Tiểu thuyết / A. F. 

Harrold ; Minh hoạ: Emily Gravett ; Vũ Hoàng Lân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 269tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 823.92 / NG558B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017148-17150 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

293. Hoàng Anh Tú. Em muốn có một cuộc tình già với anh : Tản văn / Hoàng 

Anh Tú. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2021. - 299tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / E202M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036082 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050773-50774 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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294. Jenny Kiều. Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn : Tản văn / Jenny 

Kiều ; Tiểu Triệu dịch. - H. : Văn học, 2021. - 363tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036059 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050727-50728 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

295. Jiránek, Vladimír. Bo và Be - Đôi thỏ tinh nghịch : Dành cho lứa tuổi tiểu 

học / Vladimír Jiránek, Jaroslav Pacovský, Jirí Sebánek ; dịch: Hải Anh Xanh.... - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 58tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Séc: Bob a Bobek, králíci z klobouku 

     Phân loại: 891.863 / B400V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005186-5188 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

296.  Khiêm tốn - Rƣớc đuốc Thế vận hội : Truyện tranh / Viết: Nguyễn Tấn 

Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 36tr. : tranh 

màu ; 25cm. - (Rèn phẩm chất dẫn đầu) 

     Phân loại: 895.9223 / KH304T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005250-5252 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

297. Khoan Khoan. Giữa thế gian ồn ào, sống một đời giản đơn / Khoan Khoan ; 

Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 244tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / GI-551T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036084 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050777-50778 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

298. Kim Seyeong. Yêu anh phí cả em ra / Kim Seyeong. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 269tr. : tranh vẽ ; 13cm 

     Phân loại: 895.78508 / Y606A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036100 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050809-50810 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

299. Kubica, Mary. Khi ánh đèn vụt tắt  = When the lights go out : Tiểu thuyết / 

Mary Kubica ; Hà Hoài Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 414tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 813.6 / KH300A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036072 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050753-50754 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

300. Larkin, Susan. Mẹ yêu con rất nhiều : Truyện tranh : 3 - 6 tuổi / Susan 

Larkin, Jaqueline ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 23tr. : tranh 

màu ; 20cm. - (Gia đính yêu thương) 

     Phân loại: 813 / M200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023462-23464 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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301.  Lão ma cà rồng cuồng cà rốt : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 5+ / Viết: 

Nguyễn Hoàng Vũ ; Vẽ: Ru-oi. - H. : Kim Đồng, 2021. - 39tr. : tranh màu ; 26cm. 

- (Vun đắp tâm hồn. Khác biệt mới tuyệt làm sao) 

     Phân loại: 895.9223 / L108M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005268-5270 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

302. Lê Phƣơng Liên. Bộ đề thi ngữ văn vào lớp 10 / Lê Phương Liên. - Tái bản 

lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 205tr. ; 

24cm 

     Phân loại: 807.6 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009577 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011548-11549 

     Từ khoá:Đề thi,Ngữ văn,Trung học phổ thông 

303. Macnaughton, Tina. Bố yêu con biết mấy : 3 - 6 tuổi / Tina Macnaughton ; 

Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Gia 

đính yêu thương) 

     Phân loại: 811 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023459-23461 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

304. Mai Linh Lan. Cuối mùa lá rụng : Tập truyện ngắn / Mai Linh Lan. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 234tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / C515M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036071 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050751-50752 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

305. Mariko Shinju. Bà Phí Quá - Hãy ăn với lòng biết ơn : Truyện tranh / Mariko 

Shinju ; Lê Hiền dịch ; Tazaki Hirono h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2021. - 30tr. : tranh 

vẽ ; 29cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / B100P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005189-5191 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

306. Marrs, John. Một nửa đìch thực / John Marrs. - H. : Dân trì; Công ty văn hóa 

và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 406tr. ; 24cm 

     Phân loại: 823.92 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009560 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011513-11514 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

307. Meersch, Maxence Van Der. Thể xác và tâm hồn : Giải thưởng Viện Hàn 

lâm Pháp năm 1943 / Maxence van der Meersch ; Dịch: Phan Minh Hồng, Mai 

Thái Lộc ; H.đ., bổ sung: Tuyết Minh, Châu Anh. - H. : Văn học, 2021. - 686tr. : 

tranh vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Corps et âmes 

     Phân loại: 843.91 / TH250X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009600 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011587-11588 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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308. Mizue Tani. Tiệm Lạc-xoong và chuyện kể dưới trăng / Mizue Tani ; Nguyễn 

Kim Hoàng dịch ; An Nhiên h.đ.. - H. : Thanh niên, 2021. - 397tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / T304L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036069 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050747-50748 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

309. Nam Hữu Tiên Sinh. Em xấu vừa đúng kiểu anh thích : Tản văn / Nam Hữu 

Tiên Sinh ; Hoa Du dịch. - H. : Văn học, 2020. - 372tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / E202X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036075 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050759-50760 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

310. Nguyễn Bình Phƣơng. Một ví dụ xoàng / Nguyễn Bính Phương. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 203tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M458V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036091 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050791-50792 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

311. Nguyễn Hoàng Vũ. Nhóc kì lân mọc sừng búa đẽo : Truyện tranh : Dành cho 

độ tuổi 5+ / Viết: Nguyễn Hoàng Vũ ; Vẽ: Linh Vương. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

37tr. : tranh màu ; 26cm. - (Vun đắp tâm hồn. Khác biệt mới tuyệt làm sao) 

     Phân loại: 895.9223 / NH419K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005259-5261 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

312. Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Bí mật của ông già Noel : Truyện tranh : Dành cho 

lứa tuổi thiếu nhi / Nguyễn Ngọc Hoài Nam ; Tranh: Dương Ngọc Mai. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 101tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên. Dành cho lứa 

tuổi 6+) 

     Phân loại: 895.9223 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023490-23492 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

313. Nguyễn Thị Hoàng. Tuần trăng mật màu xanh / Nguyễn Thị Hoàng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 201. - 216tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T502T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036065 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050739-50740 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

314. Nguyễn Trọng Huân. Em gái làng Mai : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng 

Huân. - H. : Thanh niên, 2021. - 270tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / E202G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036096 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050801-50802 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

315. Nguyễn Tử Siêu. Đỉnh núi cành mai : Luân lý tiểu thuyết / Hoa Cương 

Nguyễn Tử Siêu. - Tái bản theo bản in năm 1927. - H. : Thế giới, 2021. - 107tr. ; 

24cm 
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     Phân loại: 895.922332 / Đ312N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009583 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011581-11582 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

316. Nguyễn Văn Ba. Ngôi làng linh thiêng / Nguyễn Văn Ba. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 396tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Kinh dị) 

     Phân loại: 895.92234 / NG452L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009602 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011591-11592 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

317.  Nhím ăn gì ở nhà hàng thế nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi 

đồng / Kể chuyện: Ellen Fischer ; Minh hoạ: Laura Wood ; Minh Vũ biên dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 18 x 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: If an armadillo went to a restaurant 

     Phân loại: 813 / NH310A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023453-23455 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

318.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 9 : Thuyết minh - Tự sự - 

Nghị luận / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Thái Thành Vinh, Phạm Minh Việt.... - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 183tr. ; 24cm 

     Phân loại: 807.6 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002674-2676 

     Từ khoá:Lớp 9,Bài văn,Tập làm văn 
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319. Niê Thanh Mai. Phìa nào sương thôi rơi : Tập truyện ngắn / Niê Thanh Mai. 

- H. : Văn học, 2021. - 195tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / PH301N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036081 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050771-50772 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

320.  Nàng rồng khè ra trà sữa : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 5+ / Viết: 

Nguyễn Hoàng Vũ ; Vẽ: Hoàng Trung. - H. : Kim Đồng, 2021. - 39tr. : tranh màu ; 

26cm. - (Vun đắp tâm hồn. Khác biệt mới tuyệt làm sao) 

     Phân loại: 895.9223 / N106R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005262-5264 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

321. Phan Thanh Dũng. Bí mật nghề diễn giả / Phan Thanh Dũng. - H. : Thế giới, 

2021. - 227tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu bí kíp diễn giả giúp bạn chinh phục mọi trái tim người nghe 

bằng nghệ thuật thuyết trình, thuyết phục với lối nói chuyện lôi cuốn bằng phong 

cách riêng biệt giúp bạn nâng cao khả năng thuyết trính trước công chúng 

     Phân loại: 808.5 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036080 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050769-50770 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Nghệ thuật diễn thuyết,Diễn giả 

322.  Phê bính văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định 

hướng phát triển. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 652tr. ; 24cm 
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     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bính văn học, nghệ thuật Trung ương 

     Phân loại: 895.92209 / PH250B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009230 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011483 

     Từ khoá:Phê bính văn học,Phê bình nghệ thuật 

323. Phạm Ngọc Thắm. 270 đề và bài văn hay 11 / Phạm Ngọc Thắm. - Tái bản 

lần thứ 4, có chỉnh sửa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 297tr. ; 24cm 

     Phân loại: 807 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009574 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011542-11543 

     Từ khoá:Lớp 11,Bài văn,Tập làm văn 

324. Rum, Etaf. Những người đàn bà / Etaf Rum ; Nguyễn Minh Anh dịch. - H. : 

Thế giới, 2020. - 423tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: A woman is no man 

     Phân loại: 813.6 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009636 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011658-11659 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

325. Takabatake Nao. Sự cố chuối : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 1 tuổi trở lên. 

Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Takabatake Nao ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. 

- H. : Kim Đồng, 2020. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: Banana jiken 
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     Phân loại: 895.63 / S550C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005046-5049 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

326.  Tinh thần đoàn kết - Đàn tép giải cứu bác Chép : Truyện tranh / Viết: 

Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

36tr. : tranh màu ; 25cm. - (Rèn phẩm chất dẫn đầu) 

     Phân loại: 895.9223 / T312T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005247-5249 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

327. Toshihiko Ando. Aka-kun dạo phố : tranh màu / Toshihiko Ando ; Dịch, h.đ.: 

Lê Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28tr. ; 21 x 24cm. - (Tranh 

truyện Ehon Nhật Bản) 

     Tên sách tiếng Anh: The little red car and worker vehicles in city 

     Phân loại: 895.63 / A103D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005219-5222 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

328.  Trung thực - Trống choai / Viết: Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 36tr. : tranh màu ; 25cm. - (Rèn phẩm chất 

dẫn đầu) 

     Phân loại: 895.9223 / TR513T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005256-5258 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 



123 

 

 

 

329. Trần Hoài Sơn. Hoàng hôn cuối : Tiểu thuyết, truyện thơ / Trần Hoài Sơn. - 

H. : Văn học, 2021. - 351tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / H407H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036061 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050731-50732 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

330. Trần Đông A. Điệp viên ARES tự thuật / Trần Đông A b.s.. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 375tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ307V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035523 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037115-37116, LDVN.038191-38193 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049720-49721 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

331.  Tôn trọng sự khác biệt - Măng và bắp : Truyện tranh / Nguyễn Tấn 

Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 36tr. : tranh 

màu ; 25cm. - (Rèn phẩm chất dẫn đầu) 

     Phân loại: 895.9223 / T454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005253-5255 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

332.  Voi học gì ở trƣờng thế nhỉ? / Kể chuyện: Ellen Fischer ; Minh hoạ: Laura 

Wood ; Minh Vũ biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 18 x 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: If an elephant went to school 

     Phân loại: 813 / V428H 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023456-23458 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

333.  Vui học cùng Curo biết tuốt : Truyện dành cho lứa tuổi 6-13 / Moonsook 

Hwang ; Innha Cho ch.b. ; Minh hoạ: Yunjung Kim ; Kim Ngân dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 96tr. : tranh vẽ ; 23cm 

          T. 3. - 2021. - 96tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / V510H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005292-5294 

334.  Vui học cùng Curo biết tuốt / Moonsook Hwang. - H. : Thế giới, 2021. - 

23cm 

          T. 1/ Innha Cho ch.b., Minh hoạ: Yunjung Kim, Kim Ngân dịch. - 2021. - 

85tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / V510H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005286-5288 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

335.  Vui học cùng Curo biết tuốt : Truyện dành cho lứa tuổi 6 -13 / Moonsook 

Hwang ; Innha Cho ch.b. ; Minh hoạ: Yunjung Kim ; Kim Ngân dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 88tr. : tranh vẽ ; 23cm 

          T. 2. - 2021. - 88tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.73 / V510H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005289-5291 

336.  Xuân thu nhã tập / Nguyễn Đỗ Cung, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân 

Khoát.... - Tái bản theo bản in năm 1942. - H. : Thế giới, 2020. - 71tr. : hình vẽ ; 

24cm 
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     Phân loại: 895.92213208 / X502T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009533 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011457-11458 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

337. Yong-Taik Kim. Trên đường về nhà bà : Truyện tranh / Lời: Yong Taik Kim 

; Minh hoạ: Ju Lee ; Dịch: Brother Anthony of Taizé, Hà Thu. - H. : Công ty Văn 

hoá và Truyền thông Nhã Nam; Nxb. Hà Nội, 2020. - 35tr. : tranh vẽ ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: Along the road to Grandma's House 

     Phân loại: 895.73 / TR254Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005162-5164 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

338. Yukio Mishima. Lời tự thú của chiếc mặt nạ / Yukio Mishima ; Phạm 

Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 260tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.635 / L462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036093 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050795-50796 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

339.  Đất ở rãnh Bạch Đàn : Truyện ngắn hay nƣớc Úc / Jessie Catherine 

Couvreur, Henry Lawson, Edward Dyson... ; Nông Thị Ngọc Hiên dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 213tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.0108 / TR527N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036089 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050787-50788 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

340. Đỗ Bích Thúy. Thương nhau như người thân : Tản văn / Đỗ Bích Thúy. - H. : 

Văn học, 2021. - 245tr. : ảnh ; 23cm 

     Phân loại: 895.9228408 / TH561N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009610 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011606-11607 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

341. Đỗ Bích Thúy. Tiếng đàn môi sau bờ rào đá : Tập truyện ngắn / Đỗ Bích 

Thúy. - H. : Văn học, 2021. - 394tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.92234 / T306Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009611 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011608-11609 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

342. Đỗ Doãn Hoàng. Tôi đã sống bằng trái tim người khác : Phóng sự - Ghi chép 

/ Đỗ Doãn Hoàng. - H. : Văn học, 2021. - 274tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.9228403 / T452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009588 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011563-11564 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

343. Đỗ Thị Thu Hà. Chinh phục đề thi vào 10 môn văn : Tổng ôn 30 đề then chốt 

để đạt điểm cao / Đỗ Thị Thu Hà. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

362tr. : bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 807.6 / CH312P 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009593 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011571-11572 

     Từ khoá:Trung học cơ sở,Đề thi,Ngữ văn 

344.  Đời có mấy tý, sao phải nghĩ / NVCS Entertainment ; Nguyễn Hằng Nga 

h.đ. ; Minh họa: Houng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 205tr. : hình vẽ ; 12cm 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ462C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036095 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050799-50800 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

345.  Chiến thắng quân Nguyên Mông lần 2 / Trần Bạch Đằng ch.b.; Lời: Tôn 

Nữ Quỳnh Trân; Tranh: Nguyễn Huy Khôi; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 88tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng 

tranh) 

     Phân loại: 959.7024 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005313-5315 

     Từ khoá:Kháng chiến chống Nguyên-Mông,Nhà Trần,Lịch sử 

346.  Du Bai : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Vòng quanh thế giới) 

     Phân loại: 915.35704 / D500B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023484-23486 

     Từ khoá:Du hành 
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347.  200 năm phong trào Tây Sơn : Tập san sử địa / Hoàng Xuân Hãn, Nhất 

Thanh, Tạ Quang Phát,.... - H. : Hồng Đức; Tạp chì Xưa và Nay, 2020. - 264tr. ; 

24cm 

     Phân loại: 959.7028 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009532 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011455-11456 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Tây Sơn,Lịch sử 

348. Hoàng Đạo Thúy. Sát Thát và ông cha ta đánh giặc thế nào / Hoàng Đạo 

Thúy. - H. : Dân trí, 2021. - 188tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.7 / S110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036062 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050733-50734 

     Từ khoá:Lịch sử 

349.  Iceland : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Vòng quanh thế giới) 

     Phân loại: 914.91204 / I-301 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023481-23483 

     Từ khoá:Du hành 

350.  Indonesia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Vòng quanh thế giới) 

     Phân loại: 915.9804 / I-311 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023472-23474 

     Từ khoá:Du hành 
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351. Kurson, Robert. Con tàu ma của thế chiến II : Hai người thợ lặn và chuyến 

phiêu lưu có thật mở khoá bí ẩn cuối cùng của chiến tranh thế giới / Robert Kurson 

; Nguyễn Đính Khôi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 432tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả cảm giác gần xác thực nhất về lặn thám hiểm, 

cuộc sống trên tàu ngầm thời chiến, ấn tượng về sự gan góc, khí phách cùng lòng 

trắc ẩn của thuỷ thủ đoàn U-boat cũng như hai thợ lặn người Mỹ đã bất chấp tất cả 

để giải mật chuyến đi cuối cùng của họ 

     Phân loại: 940.5451 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009643 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011672-11673 

     Từ khoá:Chiến tranh thế giới II,Lịch sử,Tàu ngầm 

352.  Lam Sơn dấy nghĩa / Trần Bạch Đằng (ch.b.); Lời: Nguyễn Khắc Thuần; 

Tranh: Nguyễn Quang Cảnh; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2021. - 80tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

     Phân loại: 959.7026 / L104S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005310-5312 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Lê,Khởi nghĩa Lam Sơn 

353.  Nam Phi : Dành cho lứa tuổi 6+ / VIết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Vòng quanh thế giới) 

     Phân loại: 916.804 / N104P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023475-23477 

     Từ khoá:Du hành 

354.  Nepal : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 16tr. : tranh màu ; 18cm. - (Vòng quanh thế giới) 



130 

 

 

 

     Phân loại: 915.49604 / N206 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023478-23480 

     Từ khoá:Du hành 

355.  Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán / Trần Bạch Đằng ch.b.; Lời: Đinh Văn 

Liên; Tranh: Nguyễn Quang Vinh; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 80tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

     Phân loại: 959.7021092 / NG450Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005316-5318 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

356.  Những trang sử triều Nguyễn : Di sản tƣ liệu thế giới / Phạm Thị Huệ, 

Phạm Thị Yến, Bùi Thị Mai,.... - H. : Hồng Đức; Tạp chì Xưa và Nay, 2020. - 

364tr. : ảnh ; 24cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Phân loại: 959.7029 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009563 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011519-11520 

     Từ khoá:Lịch sử,Triều Nguyễn 

357. Perrudin, Françoise. Các nền văn minh cổ đại : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: 

Françoise Perrudin ; Tranh: Bernard Alunni, Marie-Christine Lemayeur ; Dịch: 

Nguyễn Thị Như Ý, Đặng Thị Mỹ Lan. - H. : Kim Đồng, 2020. - 120tr. : tranh màu 

; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Civilisations anciennes 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nền văn minh cổ đại trên thế giới: Lưỡng Hà, Ai Cập, 

Hy Lạp, La Mã, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ... 
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     Phân loại: 930 / C101N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005043-5045 

     Từ khoá:Văn minh,Thời cổ đại,Lịch sử 

358. Rothberg, Abraham. Đệ nhị thế chiến  = World war II / Abraham Rothberg, 

Pierce G. Fredericks, Michael O'Keefe; Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H. : Hồng Đức; 

Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2020. - 487tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn cảnh, sống động về cuộc 

Chiến tranh Thế giới thứ II ở các mặt trận của Anh và Mỹ, đồng thời nêu rõ vai trò 

của Nhật Bản và những hành động tàn ác của chủ nghĩa Phát xìt ở châu Á, Thái 

Bính Dương kèm theo những bức ảnh minh hoạ quý hiếm của những phóng viên 

chiến trường tay nghề cao 

     Phân loại: 940.53 / Đ250N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009535 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011461-11462 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến tranh thế giới II 

359. Shihoken Seishi. Nam Biều Ký : An Nam qua du ký của thủy thủ Nhật Bản 

cuối thế kỷ XVIII / Shihoken Seishi; Nguyễn Mạnh Sơn khảo cứu và biên dịch; 

Nguyễn Thế Anh giới thiệu. - H. : Dân trì; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2020. - 264tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr.217-262 

     Phân loại: 959.7 / N104B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009553 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011499-11500 

     Từ khoá:Lịch sử,An Nam 
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360.  Trƣờng Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng 

Việt Nam / Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 946tr. : ảnh ; 24cm 

     Phân loại: 959.704092 / TR561C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009211 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011450 

     Từ khoá: Trường Chinh;  1907-1988;  Chính trị gia;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự 

nghiệp 

361. Tự Đức. Từ Huấn Lục : Những ghi chép lời dạy của Hoàng Thái hậu Từ Dụ / 

Tự Đức ; Dịch: Trần Đại Vinh, Võ Khắc Vàng ; S.t, khảo cứu: Huỳnh Thị Anh 

Vân, Nguyễn Thị Tâm Hạnh. - TP. Hồ Chì Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 431tr. : ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr.401-429 

     Phân loại: 959.7029092 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009605 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011597-11598 

     Từ khoá: Từ Dũ;  Hoàng Thái hậu;  1810-1902;  Việt Nam; Nhân vật lịch sử 

362.  Vua Lê Đại Hành / Trần Bạch Đằng ch.b.; Lời: Lê Văn Năm; Tranh: 

Nguyễn Quang Vinh; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2021. - 68tr. : tranh màu ; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

     Phân loại: 959.7022092 / V501L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005307-5309 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 
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363.  Ân nhân của ngƣời nô lệ Abraham Lincoln : Truyện tranh : 7- 15 tuổi / 

Viết lời: Yang Taeseok ; Minh họa: Lee Mijeong ; Hồng Đăng, Thanh Loan dịch. - 

H. : Dân trí, 2021. - 49tr. : tranh màu ; 25cm. - (Những bộ óc vĩ đại) 

     Phân loại: 973.7093 / Â121N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005295-5297 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

364.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với Cách mạng Việt Nam và quê hƣơng Long 

An / Nguyễn Mạnh Hùng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thường trực Uỷ ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 643tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chì Minh. Văn phòng Quốc hội. 

Ban tuyên giáo Trung ương. Tỉnh ủy Long An 

     Phân loại: 959,704092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009237 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011529 

     Từ khoá:Tiểu sử,Hoạt động cách mạng,Sự nghiệp 

 

 


